
Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

1 1

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo

viên đối với giáo viên tiểu học hoặc có bằng cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo

chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành.

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên Tiểu học 

môn chung

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

2 1 Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07

1 2

Cử nhân sư phạm Giáo dục thể chất hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng ngoại ngữ tương đương 

bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Giáo 

dục thể chất

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

1 1

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo

viên đối với giáo viên tiểu học hoặc có bằng cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo

chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành.

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên Tiểu học 

môn chung

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

2 1 Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07

1 1

Cử nhân sư phạm Tin học trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp (như công nghệ thông tin, kỹ

thuật máy tính,…) và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Giáo viên môn Tin học 
Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

2 1 Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07

1 1 Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07

NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TIỂU HỌC NĂM 2025

(Kèm theo Thông báo số 5191/TB-SGDĐT ngày 30/10/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

Trình độ chuyên môn 

1. PHƯỜNG AN XUYÊN

Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng  (Biên chế được giao 21, biên chế hiện có 17, cần tuyển 02)

Trường Tiểu học An Xuyên (Biên chế được giao 36, biên chế hiện có 34, cần tuyển 02)

TT
Số lượng cần 

tuyển

Vị trí việc làm cần 

tuyển

Chức danh nghề 

nghiệp
Mã số CDNN Ghi chú

Trường Tiểu học Nguyễn Tạo  (Biên chế được giao 45, biên chế hiện có 42, cần tuyển 02)

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (Biên chế được giao 35, biên chế hiện có 33, cần tuyển 02)

Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (Biên chế được giao 24, biên chế hiện có 22, cần tuyển 02)

PHỤ LỤC II



Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Trình độ chuyên môn 
TT

Số lượng cần 

tuyển

Vị trí việc làm cần 

tuyển

Chức danh nghề 

nghiệp
Mã số CDNN Ghi chú

2 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành 

thông tin - thư viện. Trường hợp tốt nghiệp trung 

cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành 

thông tin - thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền cấp

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Thư viện

Thư viện viên 

hạng IV
V.10.02.07

1 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành 

thông tin - thư viện. Trường hợp tốt nghiệp trung 

cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành 

thông tin - thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền cấp

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Thư viện

Thư viện viên 

hạng IV
V.10.02.07

1 1

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc 

chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực 

công tác.

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Quản trị công sở

Chuyên viên về 

quản trị công sở
01.003

1 2

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo

viên đối với giáo viên tiểu học hoặc có bằng cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo

chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành.

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên Tiểu học 

môn chung

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

1 3

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo

viên đối với giáo viên tiểu học hoặc có bằng cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo

chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành.

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên Tiểu học 

môn chung

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

1 1

Cử nhân sư phạm Tin học trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp (như công nghệ thông tin, kỹ

thuật máy tính,…) và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Giáo viên môn Tin học 
Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

2. PHƯỜNG HÒA THÀNH

Trường TH Hòa Thành 3 (Biên chế được giao: 20, biên chế hiện có: 19, cần tuyển: 01)

3. PHƯỜNG LÝ VĂN LÂM

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (Biên chế được giao 57, biên chế hiện có 53, cần tuyển 01)

Trường Tiểu học Lý Văn Lâm (Biên chế được giao 50 , biên chế hiện có 46 , cần tuyển 02)

Trường Tiểu học Phường 8/1 (Biên chế được giao: 38, biên chế hiện có: 33, cần tuyển: 03)

4. PHƯỜNG TÂN THÀNH

Trường Tiểu học Quang Trung (Biên chế được giao 34, biên chế hiện có 31, cần tuyển 03)

Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (Biên chế được giao 19, biên chế hiện có 18, cần tuyển 01)



Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Trình độ chuyên môn 
TT

Số lượng cần 

tuyển

Vị trí việc làm cần 

tuyển

Chức danh nghề 

nghiệp
Mã số CDNN Ghi chú

1 1

Cử nhân sư phạm Tin học trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp (như công nghệ thông tin, kỹ

thuật máy tính,…) và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Giáo viên môn Tin học 
Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

2 1

Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên (hoặc 

có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên 

ngành khác phù hợp với vị trí việc làm giáo vụ)

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Giáo vụ Viên chức giáo vụ V.07.07.21

3 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc 

chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, 

lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. Trường hợp có 

bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác 

phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do 

cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

Văn thư
Văn thư viên trung 

cấp
02.008

1 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc 

chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, 

lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. Trường hợp có 

bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác 

phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do 

cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

Văn thư
Văn thư viên trung 

cấp
02.008

2 1

Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên (hoặc 

có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên 

ngành khác phù hợp với vị trí việc làm giáo vụ)

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Giáo vụ Viên chức giáo vụ V.07.07.21

3 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành 

thông tin - thư viện. Trường hợp tốt nghiệp trung 

cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành 

thông tin - thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền cấp

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Thư viện

Thư viện viên 

hạng IV
V.10.02.07

1 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành 

thông tin - thư viện. Trường hợp tốt nghiệp trung 

cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành 

thông tin - thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền cấp

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Thư viện

Thư viện viên 

hạng IV
V.10.02.07

Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (Biên chế được giao 41, biên chế hiện có 37, cần tuyển 03)

Trường Tiểu học Phường 6/2 (Biên chế được giao 26, biên chế hiện có 25, cần tuyển 01)

Trường Tiểu học Lạc Long Quân (Biên chế được giao 37, biên chế hiện có 36, cần tuyển 01)



Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Trình độ chuyên môn 
TT

Số lượng cần 

tuyển

Vị trí việc làm cần 

tuyển

Chức danh nghề 

nghiệp
Mã số CDNN Ghi chú

1 1

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo 

viên đối với giáo viên tiểu học hoặc có bằng cử nhân 

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo 

chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành.

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên Tiểu học 

môn chung

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

1 1 Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07

2 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành 

thông tin - thư viện. Trường hợp tốt nghiệp trung 

cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành 

thông tin - thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền cấp

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Thư viện

Thư viện viên 

hạng IV
V.10.02.07

1 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc 

chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, 

lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. Trường hợp có 

bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác 

phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do 

cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

Văn thư
Văn thư viên trung 

cấp
02.008

1 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc 

chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, 

lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. Trường hợp có 

bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác 

phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do 

cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

Văn thư
Văn thư viên trung 

cấp
02.008

2 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành 

thông tin - thư viện. Trường hợp tốt nghiệp trung 

cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành 

thông tin - thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền cấp

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Thư viện

Thư viện viên 

hạng IV
V.10.02.07

3 1 Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07

Trường Tiểu học Tân Thành (Biên chế được giao 38, biên chế hiện có 36, cần tuyển 02)

Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (Biên chế được giao 41, biên chế hiện có 40, cần tuyển 01)

Trường Tiểu học Tắc Vân (Biên chế được giao 21, biên chế hiện có 18, cần tuyển 03)

Trường Tiểu học Tân Định (Biên chế được giao 27, biên chế hiện có 25, cần tuyển 02)



Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Trình độ chuyên môn 
TT

Số lượng cần 

tuyển

Vị trí việc làm cần 

tuyển

Chức danh nghề 

nghiệp
Mã số CDNN Ghi chú

1 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc 

chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, 

lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. Trường hợp có 

bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác 

phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do 

cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

Văn thư
Văn thư viên trung 

cấp
02.008

2 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành 

thông tin - thư viện. Trường hợp tốt nghiệp trung 

cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành 

thông tin - thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền cấp

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Thư viện

Thư viện viên 

hạng IV
V.10.02.07

1 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành 

thông tin - thư viện. Trường hợp tốt nghiệp trung 

cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành 

thông tin - thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền cấp

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Thư viện

Thư viện viên 

hạng IV
V.10.02.07

1 1

Cử nhân sư phạm tiếng Anh trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Tiếng 

Anh

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

1 1

Cử nhân sư phạm tiếng Anh trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Tiếng 

Anh

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

1 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc 

chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, 

lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. Trường hợp có 

bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác 

phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do 

cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

Văn thư
Văn thư viên trung 

cấp
02.008

1 1

Cử nhân sư phạm tiếng Anh trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Tiếng 

Anh

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

7. XÃ TÂN HƯNG

Trường Tiểu học Tân Hưng 1 (Biên chế được giao 36  biên chế hiện có 35 , cần tuyển 01)

8. XÃ HƯNG MỸ

Trường Tiểu học Phú Hưng B (Biên chế được giao: 36, biên chế hiện có: 35, cần tuyển:01)

Trường Tiểu học Thạnh Phú 2 (Biên chế được giao: 40, biên chế hiện có: 38, cần tuyển: 01)

5. XÃ CÁI NƯỚC

Trường Tiểu học  và Trung học cơ sở Trần Thới (Biên chế được giao 44, biên chế hiện có 42, cần tuyển 01)

6.  XÃ LƯƠNG THẾ TRÂN

Trường Tiểu học Kim Đồng (Biên chế được giao 21, biên chế hiện có 20, cần tuyển 01)

Trường Tiểu học Hưng Mỹ 1 (Biên chế được giao 64  biên chế hiện có  56 cần tuyển 06)



Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Trình độ chuyên môn 
TT

Số lượng cần 

tuyển

Vị trí việc làm cần 

tuyển

Chức danh nghề 

nghiệp
Mã số CDNN Ghi chú

1 2

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo

viên đối với giáo viên tiểu học hoặc có bằng cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo

chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành.

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên Tiểu học 

môn chung

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

2 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành 

thông tin - thư viện. Trường hợp tốt nghiệp trung 

cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành 

thông tin - thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền cấp

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Thư viện

Thư viện viên 

hạng IV
V.10.02.07

3 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc 

chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, 

lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. Trường hợp có 

bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác 

phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do 

cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

Văn thư
Văn thư viên trung 

cấp
02.008

4 1 Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07

5 1
Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc chuyên 

ngành kế toán, kiểm toán, tài chính
Kế toán

Kế toán viên trung 

cấp
06.032

1 1
Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc chuyên 

ngành kế toán, kiểm toán, tài chính
Kế toán

Kế toán viên trung 

cấp
06.032

2 1 Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07

3 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành 

thông tin - thư viện. Trường hợp tốt nghiệp trung 

cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành 

thông tin - thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền cấp

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Thư viện

Thư viện viên 

hạng IV
V.10.02.07

1 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc 

chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, 

lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. Trường hợp có 

bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác 

phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do 

cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

Văn thư
Văn thư viên trung 

cấp
02.008

Trường Tiểu học Hòa Mỹ 1 (Biên chế được giao 26, biên chế hiện có 23, cần tuyển 03)

Trường Tiểu học Hòa Mỹ 2 (Biên chế được giao 22, biên chế hiện có 20, cần tuyển 02)



Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Trình độ chuyên môn 
TT

Số lượng cần 

tuyển

Vị trí việc làm cần 

tuyển

Chức danh nghề 

nghiệp
Mã số CDNN Ghi chú

2 1 Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07

1 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc 

chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, 

lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. Trường hợp có 

bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác 

phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do 

cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

Văn thư
Văn thư viên trung 

cấp
02.008

1 1

Cử nhân sư phạm tiếng Anh trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Tiếng 

Anh

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

2 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc 

chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, 

lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. Trường hợp có 

bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác 

phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do 

cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

Văn thư
Văn thư viên trung 

cấp
02.008

3 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành 

thông tin - thư viện. Trường hợp tốt nghiệp trung 

cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành 

thông tin - thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền cấp

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Thư viện

Thư viện viên 

hạng IV
V.10.02.07

1 1 Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07

1 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc 

chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, 

lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. Trường hợp có 

bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác 

phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do 

cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

Văn thư
Văn thư viên trung 

cấp
02.008

9. XÃ ĐẦM DƠI

Trường Tiểu học Ngô Bình An (Biên chế được giao 38, biên chế hiện có 36, cần tuyển 01)

Trường Tiểu học Tân Dân  (Biên chế được giao 35, biên chế hiện có 32, cần tuyển 03)

Trường Tiểu học Tân Duyệt (Biên chế được giao 28, biên chế hiện có 27, cần tuyển 01)

Trường Tiểu học TH Tân Hồng  (Biên chế được giao 38, biên chế hiện có 35, cần tuyển 02)



Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Trình độ chuyên môn 
TT

Số lượng cần 

tuyển

Vị trí việc làm cần 

tuyển

Chức danh nghề 

nghiệp
Mã số CDNN Ghi chú

2 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành 

thông tin - thư viện. Trường hợp tốt nghiệp trung 

cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành 

thông tin - thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền cấp

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Thư viện

Thư viện viên 

hạng IV
V.10.02.07

1 1 Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07

2 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành 

thông tin - thư viện. Trường hợp tốt nghiệp trung 

cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành 

thông tin - thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền cấp

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Thư viện

Thư viện viên 

hạng IV
V.10.02.07

1 1

Cử nhân sư phạm Giáo dục thể chất hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng ngoại ngữ tương đương 

bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Giáo 

dục thể chất

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

2 1

Cử nhân sư phạm Tin học trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp (như công nghệ thông tin, kỹ

thuật máy tính,…) và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Giáo viên môn Tin học 
Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

1 1

Cử nhân sư phạm tiếng Anh trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Tiếng 

Anh

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

2 1

Cử nhân sư phạm Tin học trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp (như công nghệ thông tin, kỹ

thuật máy tính,…) và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Giáo viên môn Tin học 
Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

1 1

Cử nhân sư phạm Tin học trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp (như công nghệ thông tin, kỹ

thuật máy tính,…) và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Giáo viên môn Tin học 
Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

Trường Tiểu học Thới Phong (biên chế được giao 29 người, có mặt 27 người, cần tuyển 02 người)

11. XÃ TÂN THUẬN

Tiểu học Hiệp Bình (Biên chế được giao 30, Biên chế hiện có 28, Cần tuyển 02)

Tiểu học Tân Phước (Biên chế được giao 36, Biên chế hiện có 33, Cần tuyển 03)

Trường Tiểu học Tạ An Khương Nam (biên chế được giao 30 người, có mặt 28 người, cần tuyển 02 người)

10. XÃ TẠ AN KHƯƠNG



Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Trình độ chuyên môn 
TT

Số lượng cần 

tuyển

Vị trí việc làm cần 

tuyển

Chức danh nghề 

nghiệp
Mã số CDNN Ghi chú

2 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc 

chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, 

lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. Trường hợp có 

bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác 

phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do 

cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

Văn thư
Văn thư viên trung 

cấp
02.008

3 1 Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07

1 1

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo

viên đối với giáo viên tiểu học hoặc có bằng cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo

chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành.

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên Tiểu học 

môn chung

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

2 1

Cử nhân sư phạm tiếng Anh trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Tiếng 

Anh

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

3 1

Cử nhân sư phạm Tin học trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp (như công nghệ thông tin, kỹ

thuật máy tính,…) và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Giáo viên môn Tin học 
Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

4 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành 

thông tin - thư viện. Trường hợp tốt nghiệp trung 

cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành 

thông tin - thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền cấp

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Thư viện

Thư viện viên 

hạng IV
V.10.02.07

5 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc 

chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, 

lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. Trường hợp có 

bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác 

phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do 

cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

Văn thư
Văn thư viên trung 

cấp
02.008

6 1 Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07

Tiểu học Tân Thuận (Biên chế được giao 31, Biên chế hiện có 25, Cần tuyển 06)

Tiểu học Thuận Hòa (Biên chế được giao 34, Biên chế hiện có 31, Cần tuyển 03)



Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Trình độ chuyên môn 
TT

Số lượng cần 

tuyển

Vị trí việc làm cần 

tuyển

Chức danh nghề 

nghiệp
Mã số CDNN Ghi chú

1 1

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo

viên đối với giáo viên tiểu học hoặc có bằng cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo

chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành.

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên Tiểu học 

môn chung

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

2 1

Cử nhân sư phạm Tin học trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp (như công nghệ thông tin, kỹ

thuật máy tính,…) và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Giáo viên môn Tin học 
Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

3 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc 

chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, 

lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. Trường hợp có 

bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác 

phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do 

cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

Văn thư
Văn thư viên trung 

cấp
02.008

1 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc 

chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, 

lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. Trường hợp có 

bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác 

phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do 

cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

Văn thư
Văn thư viên trung 

cấp
02.008

1 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành 

thông tin - thư viện. Trường hợp tốt nghiệp trung 

cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành 

thông tin - thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền cấp

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Thư viện

Thư viện viên 

hạng IV
V.10.02.07

2 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc 

chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, 

lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. Trường hợp có 

bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác 

phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do 

cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

Văn thư
Văn thư viên trung 

cấp
02.008

12. XÃ TRẦN PHÁN

Trường Tiểu học Tân Trung (Biên chế được giao: 40, biên chế hiện có: 39, cần tuyển: 01)

Trường Tiểu học Chà Là (Biên chế được giao 42, biên chế hiện có 35, cần tuyển 06)



Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Trình độ chuyên môn 
TT

Số lượng cần 

tuyển

Vị trí việc làm cần 

tuyển

Chức danh nghề 

nghiệp
Mã số CDNN Ghi chú

3 1

Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên (hoặc 

có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên 

ngành khác phù hợp với vị trí việc làm giáo vụ)

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Giáo vụ Viên chức giáo vụ V.07.07.21

4 1

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành đào 

tạo thuộc nhóm ngành hoặc ngành sau: Tâm lý học; 

Công tác xã hội; Xã hội học; Đào tạo giáo viên phù 

hợp với cấp học.

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Tư vấn học sinh

Viên chức tư vấn 

học sinh hạng III
V.07.07.24

5 1

Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành 

hỗ trợ giáo dục người khuyết tật hoặc có bằng tốt 

nghiệp Cao đẳng trở lên một trong các ngành nghề 

thuộc lĩnh vực, nhóm ngành, nghề: Đào tạo giáo 

viên, Tâm lý học, Công tác xã hội, Sức khỏe 

Nhân viên Hỗ trợ giáo 

dục người khuyết tật

Nhân viên Hỗ trợ 

giáo dục người 

khuyết tật hạng IV

V.07.06.16

Có CCBD, 

tập huấn 

chuyên 

môn dạy trẻ 

khuyết tật

6 1 Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07

1 1

Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên (hoặc 

có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên 

ngành khác phù hợp với vị trí việc làm giáo vụ)

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Giáo vụ Viên chức giáo vụ V.07.07.21

2 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc 

chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, 

lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. Trường hợp có 

bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác 

phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do 

cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

Văn thư
Văn thư viên trung 

cấp
02.008

3 1 Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07

1 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành 

thông tin - thư viện. Trường hợp tốt nghiệp trung 

cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành 

thông tin - thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền cấp

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Thư viện

Thư viện viên 

hạng IV
V.10.02.07

2 1 Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07

Trường Tiểu học Trần Văn Phán (Biên chế được giao 36, biên chế hiện có 33, cần tuyển 03)

13. XÃ QUÁCH PHẨM

Trường Tiểu học An Lập (Biên chế được giao 23, biên chế hiện có 21, cần tuyển 02)

Trường Tiểu học Bến Bào (Biên chế được giao 37, biên chế hiện có 35, cần tuyển 02)



Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Trình độ chuyên môn 
TT

Số lượng cần 

tuyển

Vị trí việc làm cần 

tuyển

Chức danh nghề 

nghiệp
Mã số CDNN Ghi chú

1 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành 

thông tin - thư viện. Trường hợp tốt nghiệp trung 

cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành 

thông tin - thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền cấp

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Thư viện

Thư viện viên 

hạng IV
V.10.02.07

2 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc 

chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, 

lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. Trường hợp có 

bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác 

phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do 

cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

Văn thư
Văn thư viên trung 

cấp
02.008

1 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành 

thông tin - thư viện. Trường hợp tốt nghiệp trung 

cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành 

thông tin - thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền cấp

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Thư viện

Thư viện viên 

hạng IV
V.10.02.07

2 1 Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07

1 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành 

thông tin - thư viện. Trường hợp tốt nghiệp trung 

cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành 

thông tin - thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền cấp

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Thư viện

Thư viện viên 

hạng IV
V.10.02.07

2 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc 

chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, 

lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. Trường hợp có 

bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác 

phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do 

cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

Văn thư
Văn thư viên trung 

cấp
02.008

1 1

Cử nhân sư phạm Giáo dục thể chất hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng ngoại ngữ tương đương 

bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Giáo 

dục thể chất

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

2 1

Cử nhân sư phạm tiếng Anh trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Tiếng 

Anh

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

Trường Tiểu học Tân Trung (Biên chế được giao 34, biên chế hiện có 32 cần tuyển 2)

Trường Tiểu học: Hố Gùi (Biên chế được giao 40, biên chế hiện có 36, cần tuyển 04)

14. XÃ TÂN TIẾN

Trường Tiểu học Cái Keo (Biên chế được giao 30 biên chế hiện có 28 cần tuyển 2)



Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Trình độ chuyên môn 
TT

Số lượng cần 

tuyển

Vị trí việc làm cần 

tuyển

Chức danh nghề 

nghiệp
Mã số CDNN Ghi chú

3 1
Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc chuyên 

ngành kế toán, kiểm toán, tài chính
Kế toán

Kế toán viên trung 

cấp
06.032

4 1 Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07

1 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành 

thông tin - thư viện. Trường hợp tốt nghiệp trung 

cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành 

thông tin - thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền cấp

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Thư viện

Thư viện viên 

hạng IV
V.10.02.07

2 1 Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07

1 1
Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc chuyên 

ngành kế toán, kiểm toán, tài chính
Kế toán

Kế toán viên trung 

cấp
06.032

2 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành 

thông tin - thư viện. Trường hợp tốt nghiệp trung 

cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành 

thông tin - thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền cấp

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Thư viện

Thư viện viên 

hạng IV
V.10.02.07

3 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc 

chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, 

lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. Trường hợp có 

bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác 

phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do 

cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

Văn thư
Văn thư viên trung 

cấp
02.008

4 1 Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07

1 1

Cử nhân sư phạm Tin học trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp (như công nghệ thông tin, kỹ

thuật máy tính,…) và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Giáo viên môn Tin học 
Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

15. XÃ THANH TÙNG

Trường Tiểu học Thanh Tùng (Biên chế được giao 21, biên chế hiện có 20, cần tuyển 01)

Trường Tiểu học Tân Điền (Biên chế được giao 51, biên chế hiện có 49, cần tuyển 02)

Trường Tiểu học Long Hòa  (Biên chế được giao 20 người, biên chế hiện có 18 người,  cần tuyển 02 người)

Trường Tiểu học Vàm Đầm (Biên chế được giao 35, biên chế hiện có 31 , cần tuyển 04)



Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Trình độ chuyên môn 
TT

Số lượng cần 

tuyển

Vị trí việc làm cần 

tuyển

Chức danh nghề 

nghiệp
Mã số CDNN Ghi chú

1 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành 

thông tin - thư viện. Trường hợp tốt nghiệp trung 

cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành 

thông tin - thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền cấp

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Thư viện

Thư viện viên 

hạng IV
V.10.02.07

1 1 Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07

2 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành 

thông tin - thư viện. Trường hợp tốt nghiệp trung 

cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành 

thông tin - thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền cấp

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Thư viện

Thư viện viên 

hạng IV
V.10.02.07

1 1

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo

viên đối với giáo viên tiểu học hoặc có bằng cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo

chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành.

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên Tiểu học 

môn chung

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

2 1

Cử nhân sư phạm tiếng Anh trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Tiếng 

Anh

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

3 1

Đại học Sư phạm Mỹ thuật trở lên hoặc có bằng cử

nhân trở lên chuyên ngành phù hợp với bộ môn

giảng dạy và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư

pạm dành cho giáo viên tiểu 

Chứng chỉ ngoại ngữ tương đương 

bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Mỹ 

thuật

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

1 1

Cử nhân sư phạm Giáo dục thể chất hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng ngoại ngữ tương đương 

bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Giáo 

dục thể chất

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

2 1

Cử nhân sư phạm tiếng Anh trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Tiếng 

Anh

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

3 1

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo

viên đối với giáo viên tiểu học hoặc có bằng cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo

chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành.

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên Tiểu học 

môn chung

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

16. XÃ ĐẤT MỚI

Trường Tiểu học Ngọc Chánh (Biên chế được giao 26, biên chế hiện có 24, cần tuyển 02)

Trưởng Tiểu học Năm Căn (số lượng người làm việc được giao: 33, hiện có: 30, nhu cầu cần tuyển dụng: 03 người)

Trưởng Tiểu học Lâm Hải (số lượng người làm việc được giao: 25, hiện có: 21, nhu cầu cần tuyển dụng: 04 người)



Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Trình độ chuyên môn 
TT

Số lượng cần 

tuyển

Vị trí việc làm cần 

tuyển

Chức danh nghề 

nghiệp
Mã số CDNN Ghi chú

4 1 Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07

1 1 Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07

1 1

Cử nhân sư phạm tiếng Anh trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Tiếng 

Anh

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

2 1

Cử nhân sư phạm Tin học trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp (như công nghệ thông tin, kỹ

thuật máy tính,…) và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Giáo viên môn Tin học 
Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

3 1

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo

viên đối với giáo viên tiểu học hoặc có bằng cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo

chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành.

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên Tiểu học 

môn chung

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

4 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc 

chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, 

lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. Trường hợp có 

bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác 

phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do 

cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

Văn thư
Văn thư viên trung 

cấp
02.008

5 1 Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07

1 1

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo

viên đối với giáo viên tiểu học hoặc có bằng cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo

chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành.

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên Tiểu học 

môn chung

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

1 1

Đại học sư phạm Âm nhạc trở lên hoặc có bằng cử 

nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu 

học

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Âm 

nhạc 

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

17. XÃ NĂM CĂN

Trường Tiểu học 1 Năm Căn (Biên chế được giao: 59, biên chế hiện có: 56, cần tuyển 03)

Trưởng Tiểu học Lê Vă Tám (số lượng người làm việc được giao: 30, hiện có: 27, nhu cầu cần tuyển dụng: 01 người).

Trưởng Tiểu học Võ Thị Sáu (số lượng người làm việc được giao: 24, hiện có: 19, nhu cầu cần tuyển dụng: 05 người).



Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Trình độ chuyên môn 
TT

Số lượng cần 

tuyển

Vị trí việc làm cần 

tuyển

Chức danh nghề 

nghiệp
Mã số CDNN Ghi chú

1 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành 

thông tin - thư viện. Trường hợp tốt nghiệp trung 

cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành 

thông tin - thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền cấp

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Thư viện

Thư viện viên 

hạng IV
V.10.02.07

1 1

Đại học Sư phạm Mỹ thuật trở lên hoặc có bằng cử

nhân trở lên chuyên ngành phù hợp với bộ môn

giảng dạy và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư

pạm dành cho giáo viên tiểu 

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Mỹ 

thuật

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

2 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành 

thông tin - thư viện. Trường hợp tốt nghiệp trung 

cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành 

thông tin - thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền cấp

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Thư viện

Thư viện viên 

hạng IV
V.10.02.07

3 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc 

chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, 

lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. Trường hợp có 

bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác 

phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do 

cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

Văn thư
Văn thư viên trung 

cấp
02.008

1 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc 

chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, 

lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. Trường hợp có 

bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác 

phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do 

cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

Văn thư
Văn thư viên trung 

cấp
02.008

1 2

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo

viên đối với giáo viên tiểu học hoặc có bằng cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo

chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành.

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên Tiểu học 

môn chung

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

18. XÃ TAM GIANG

Trường Tiểu học Hiệp Tùng (Biên chế được giao 37, biên chế hiện có 31, cần tuyển 05)

Trường Tiểu học Hàm Rồng (Biên chế được giao 26, biên chế hiện có 23, cần tuyển 03)

Trường Tiểu học Hàng Vịnh (Biên chế được giao 31, biên chế hiện có  30, cần tuyển 01)



Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Trình độ chuyên môn 
TT

Số lượng cần 

tuyển

Vị trí việc làm cần 

tuyển

Chức danh nghề 

nghiệp
Mã số CDNN Ghi chú

2 1

Cử nhân sư phạm Tin học trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp (như công nghệ thông tin, kỹ

thuật máy tính,…) và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Giáo viên môn Tin học 
Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

3 1

Cử nhân sư phạm Giáo dục thể chất hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng ngoại ngữ tương đương 

bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Giáo 

dục thể chất

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

4 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc 

chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, 

lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. Trường hợp có 

bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác 

phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do 

cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

Văn thư
Văn thư viên trung 

cấp
02.008

1 1

Cử nhân sư phạm Tin học trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp (như công nghệ thông tin, kỹ

thuật máy tính,…) và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Giáo viên môn Tin học 
Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

2 4

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo

viên đối với giáo viên tiểu học hoặc có bằng cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo

chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành.

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên Tiểu học 

môn chung

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

3 1

Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành 

hỗ trợ giáo dục người khuyết tật hoặc có bằng tốt 

nghiệp Cao đẳng trở lên một trong các ngành nghề 

thuộc lĩnh vực, nhóm ngành, nghề: Đào tạo giáo 

viên, Tâm lý học, Công tác xã hội, Sức khỏe 

Nhân viên Hỗ trợ giáo 

dục người khuyết tật

Nhân viên Hỗ trợ 

giáo dục người 

khuyết tật hạng IV

V.07.06.16

Có CCBD, 

tập huấn 

chuyên 

môn dạy trẻ 

khuyết tật

4 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành 

thông tin - thư viện. Trường hợp tốt nghiệp trung 

cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành 

thông tin - thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền cấp

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Thư viện

Thư viện viên 

hạng IV
V.10.02.07

Trường Tiểu học Kim Đồng (Biên chế được giao 25, biên chế hiện có 18, cần tuyển 07)

Trường Tiểu học Tam Giang Đông (Biên chế được giao 28, biên chế hiện có 23, cần tuyển 02)



Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Trình độ chuyên môn 
TT

Số lượng cần 

tuyển

Vị trí việc làm cần 

tuyển

Chức danh nghề 

nghiệp
Mã số CDNN Ghi chú

1 1

Cử nhân sư phạm Tin học trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp (như công nghệ thông tin, kỹ

thuật máy tính,…) và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Giáo viên môn Tin học 
Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

2 1

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc 

chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực 

công tác.

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Quản trị công sở

Chuyên viên về 

quản trị công sở
01.003

1 1

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo

viên đối với giáo viên tiểu học hoặc có bằng cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo

chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành.

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên Tiểu học 

môn chung

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

2 1

Cử nhân sư phạm Giáo dục thể chất hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng ngoại ngữ tương đương 

bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Giáo 

dục thể chất

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

3 1

Cử nhân sư phạm Tin học trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp (như công nghệ thông tin, kỹ

thuật máy tính,…) và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Giáo viên môn Tin học 
Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

1 1

Cử nhân sư phạm Tin học trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp (như công nghệ thông tin, kỹ

thuật máy tính,…) và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Giáo viên môn Tin học 
Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

2 1

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo

viên đối với giáo viên tiểu học hoặc có bằng cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo

chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành.

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên Tiểu học 

môn chung

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

3 1

Đại học Sư phạm Mỹ thuật trở lên hoặc có bằng cử

nhân trở lên chuyên ngành phù hợp với bộ môn

giảng dạy và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư

pạm dành cho giáo viên tiểu 

Chứng chỉ ngoại ngữ tương đương 

bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Mỹ 

thuật

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

4 1

Đại học sư phạm Âm nhạc trở lên hoặc có bằng cử 

nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu 

học

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Âm 

nhạc 

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

19. XÃ PHAN NGỌC HIỂN

Trường Tiểu học 1 xã Phan Ngọc Hiển (Biên chế được giao 28, biên chế hiện có 25, cần tuyển 03)

Trường Tiểu học 2 xã Phan Ngọc Hiển (Biên chế được giao: 36, biên chế hiện có 32, cần tuyển 04)



Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Trình độ chuyên môn 
TT

Số lượng cần 

tuyển

Vị trí việc làm cần 

tuyển

Chức danh nghề 

nghiệp
Mã số CDNN Ghi chú

1 3

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo

viên đối với giáo viên tiểu học hoặc có bằng cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo

chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành.

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên Tiểu học 

môn chung

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

2 1

Đại học Sư phạm Mỹ thuật trở lên hoặc có bằng cử

nhân trở lên chuyên ngành phù hợp với bộ môn

giảng dạy và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư

pạm dành cho giáo viên tiểu 

Chứng chỉ ngoại ngữ tương đương 

bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Mỹ 

thuật

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

3 1

Đại học sư phạm Âm nhạc trở lên hoặc có bằng cử 

nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu 

học

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Âm 

nhạc 

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

4 1

Cử nhân sư phạm Giáo dục thể chất hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng ngoại ngữ tương đương 

bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Giáo 

dục thể chất

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

5 1

Cử nhân sư phạm Tin học trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp (như công nghệ thông tin, kỹ

thuật máy tính,…) và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Giáo viên môn Tin học 
Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

1 2

Cử nhân sư phạm tiếng Anh trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Tiếng 

Anh

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

2 1

Cử nhân sư phạm Tin học trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp (như công nghệ thông tin, kỹ

thuật máy tính,…) và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Giáo viên môn Tin học 
Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

3 1

Cử nhân sư phạm Giáo dục thể chất hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng ngoại ngữ tương đương 

bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Giáo 

dục thể chất

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

4 1

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo

viên đối với giáo viên tiểu học hoặc có bằng cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo

chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành.

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên Tiểu học 

môn chung

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

5 1
Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc chuyên 

ngành kế toán, kiểm toán, tài chính
Kế toán

Kế toán viên trung 

cấp
06.032

Trường Tiểu học 3 xã Phan Ngọc Hiển (Biên chế được giao: 22, biên chế hiện có: 15, cần tuyển: 07)

Trường Tiểu học 5 xã Phan Ngọc Hiển (Biên chế được giao 28, biên chế hiện có 22, cần tuyển 06)

20. XÃ TÂN ÂN



Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Trình độ chuyên môn 
TT

Số lượng cần 

tuyển

Vị trí việc làm cần 

tuyển

Chức danh nghề 

nghiệp
Mã số CDNN Ghi chú

1 1 Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07

2 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc 

chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, 

lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. Trường hợp có 

bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác 

phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do 

cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

Văn thư
Văn thư viên trung 

cấp
02.008

3 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành 

thông tin - thư viện. Trường hợp tốt nghiệp trung 

cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành 

thông tin - thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền cấp

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Thư viện

Thư viện viên 

hạng IV
V.10.02.07

1 1

Cử nhân sư phạm tiếng Anh trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Tiếng 

Anh

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

2 1

Cử nhân sư phạm Tin học trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp (như công nghệ thông tin, kỹ

thuật máy tính,…) và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Giáo viên môn Tin học 
Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

3 1 Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07

4 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc 

chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, 

lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. Trường hợp có 

bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác 

phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do 

cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

Văn thư
Văn thư viên trung 

cấp
02.008

5 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành 

thông tin - thư viện. Trường hợp tốt nghiệp trung 

cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành 

thông tin - thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền cấp

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Thư viện

Thư viện viên 

hạng IV
V.10.02.07

Trường Tiểu học 1 Tam Giang Tây (Biên chế được giao 30;  biên chế hiện có 27; cần tuyển 03)

Trường Tiểu học 2 Tam Giang Tây (Biên chế được giao 16; biên chế hiện có 11, cần tuyển 05)

Trường Tiểu học 3 Tam Giang Tây (Biên chế được giao 21, biên chế hiện có 16; cần tuyển 05)



Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Trình độ chuyên môn 
TT

Số lượng cần 

tuyển

Vị trí việc làm cần 

tuyển

Chức danh nghề 

nghiệp
Mã số CDNN Ghi chú

1 1

Cử nhân sư phạm Tin học trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp (như công nghệ thông tin, kỹ

thuật máy tính,…) và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Giáo viên môn Tin học 
Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

2 1

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo

viên đối với giáo viên tiểu học hoặc có bằng cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo

chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành.

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên Tiểu học 

môn chung

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

3 1 Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07

4 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc 

chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, 

lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. Trường hợp có 

bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác 

phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do 

cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

Văn thư
Văn thư viên trung 

cấp
02.008

5 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành 

thông tin - thư viện. Trường hợp tốt nghiệp trung 

cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành 

thông tin - thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền cấp

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Thư viện

Thư viện viên 

hạng IV
V.10.02.07

1 1

Cử nhân sư phạm tiếng Anh trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Tiếng 

Anh

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

2 1

Cử nhân sư phạm Giáo dục thể chất hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng ngoại ngữ tương đương 

bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Giáo 

dục thể chất

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

3 1

Cử nhân sư phạm Tin học trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp (như công nghệ thông tin, kỹ

thuật máy tính,…) và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Giáo viên môn Tin học 
Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

4 1 Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07

Trường Tiểu học 1 Tân Ân Tây (Biên chế được giao 27; biên chế hiện có 21; cần tuyển 06)



Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Trình độ chuyên môn 
TT

Số lượng cần 

tuyển

Vị trí việc làm cần 

tuyển

Chức danh nghề 

nghiệp
Mã số CDNN Ghi chú

5 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc 

chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, 

lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. Trường hợp có 

bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác 

phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do 

cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

Văn thư
Văn thư viên trung 

cấp
02.008

6 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành 

thông tin - thư viện. Trường hợp tốt nghiệp trung 

cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành 

thông tin - thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền cấp

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Thư viện

Thư viện viên 

hạng IV
V.10.02.07

1 1

Cử nhân sư phạm Tin học trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp (như công nghệ thông tin, kỹ

thuật máy tính,…) và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Giáo viên môn Tin học 
Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

2 1

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo

viên đối với giáo viên tiểu học hoặc có bằng cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo

chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành.

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên Tiểu học 

môn chung

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

3 1 Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07

4 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc 

chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, 

lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. Trường hợp có 

bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác 

phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do 

cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

Văn thư
Văn thư viên trung 

cấp
02.008

5 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành 

thông tin - thư viện. Trường hợp tốt nghiệp trung 

cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành 

thông tin - thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền cấp

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Thư viện

Thư viện viên 

hạng IV
V.10.02.07

21. XÃ ĐẤT MŨI

Trường Tiểu học 1 Đất Mũi (Biên chế được giao 49, biên chế hiện có 38, cần tuyển 11)

Trường Tiểu học 3 Tân Ân Tây (Biên chế được giao 20; biên chế hiện có 15; cần tuyển 05)



Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Trình độ chuyên môn 
TT

Số lượng cần 

tuyển

Vị trí việc làm cần 

tuyển

Chức danh nghề 

nghiệp
Mã số CDNN Ghi chú

1 5

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo

viên đối với giáo viên tiểu học hoặc có bằng cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo

chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành.

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên Tiểu học 

môn chung

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

2 2

Cử nhân sư phạm Tin học trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp (như công nghệ thông tin, kỹ

thuật máy tính,…) và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Giáo viên môn Tin học 
Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

3 2

Cử nhân sư phạm Giáo dục thể chất hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng ngoại ngữ tương đương 

bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Giáo 

dục thể chất

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

4 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành 

thông tin - thư viện. Trường hợp tốt nghiệp trung 

cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành 

thông tin - thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền cấp

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Thư viện

Thư viện viên 

hạng IV
V.10.02.07

5 1 Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07

1 2

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo

viên đối với giáo viên tiểu học hoặc có bằng cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo

chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành.

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên Tiểu học 

môn chung

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

2 1

Đại học Sư phạm Mỹ thuật trở lên hoặc có bằng cử

nhân trở lên chuyên ngành phù hợp với bộ môn

giảng dạy và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư

pạm dành cho giáo viên tiểu 

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Mỹ 

thuật

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

3 1

Cử nhân sư phạm Tin học trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp (như công nghệ thông tin, kỹ

thuật máy tính,…) và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Giáo viên môn Tin học 
Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

Trường Tiểu học 2 Đất Mũi (Biên chế được giao 26, biên chế hiện có 18, cần tuyển 06)



Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Trình độ chuyên môn 
TT

Số lượng cần 

tuyển

Vị trí việc làm cần 

tuyển

Chức danh nghề 

nghiệp
Mã số CDNN Ghi chú

4 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành 

thông tin - thư viện. Trường hợp tốt nghiệp trung 

cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành 

thông tin - thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền cấp

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Thư viện

Thư viện viên 

hạng IV
V.10.02.07

5 1 Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07

1 1

Đại học Sư phạm Mỹ thuật trở lên hoặc có bằng cử

nhân trở lên chuyên ngành phù hợp với bộ môn

giảng dạy và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư

pạm dành cho giáo viên tiểu 

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Mỹ 

thuật

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

2 1

Cử nhân sư phạm Tin học trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp (như công nghệ thông tin, kỹ

thuật máy tính,…) và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Giáo viên môn Tin học 
Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

4 4

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo

viên đối với giáo viên tiểu học hoặc có bằng cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo

chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành.

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên Tiểu học 

môn chung

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

5 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành 

thông tin - thư viện. Trường hợp tốt nghiệp trung 

cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành 

thông tin - thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền cấp

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Thư viện

Thư viện viên 

hạng IV
V.10.02.07

6 1 Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07

1 2

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo

viên đối với giáo viên tiểu học hoặc có bằng cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo

chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành.

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên Tiểu học 

môn chung

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

Trường Tiểu học 2 Viên An (Biên chế được giao 38, biên chế hiện có 30, cần tuyển 08)

Trường Tiểu học 1 Viên An (Biên chế được giao 25, biên chế hiện có 17, cần tuyển 08)



Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Trình độ chuyên môn 
TT

Số lượng cần 

tuyển

Vị trí việc làm cần 

tuyển

Chức danh nghề 

nghiệp
Mã số CDNN Ghi chú

2 1

Đại học Sư phạm Mỹ thuật trở lên hoặc có bằng cử

nhân trở lên chuyên ngành phù hợp với bộ môn

giảng dạy và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư

pạm dành cho giáo viên tiểu 

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Mỹ 

thuật

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

3 1

Đại học sư phạm Âm nhạc trở lên hoặc có bằng cử 

nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu 

học

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Âm 

nhạc 

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

4 1

Cử nhân sư phạm Tin học trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp (như công nghệ thông tin, kỹ

thuật máy tính,…) và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Giáo viên môn Tin học 
Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

5 1

Cử nhân sư phạm tiếng Anh trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Tiếng 

Anh

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

6 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc 

chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, 

lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. Trường hợp có 

bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác 

phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do 

cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

Văn thư
Văn thư viên trung 

cấp
08.002

7 1 Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07

1 1

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo

viên đối với giáo viên tiểu học hoặc có bằng cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo

chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành.

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên Tiểu học 

môn chung

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

2 1

Cử nhân sư phạm Giáo dục thể chất hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng ngoại ngữ tương đương 

bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Giáo 

dục thể chất

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

1 1

Cử nhân sư phạm tiếng Anh trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Tiếng 

Anh

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

22. XÃ CÁI ĐÔI VÀM

Trường Tiểu học Cái Đôi Vàm 2  (Biên chế được giao 31, biên chế hiện có  29, cần tuyển  02)

Trường Tiểu học Cái Đôi Vàm 1 (Biên chế được giao 37; biên chế hiện có 35, cần tuyển 02) 



Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Trình độ chuyên môn 
TT

Số lượng cần 

tuyển

Vị trí việc làm cần 

tuyển

Chức danh nghề 

nghiệp
Mã số CDNN Ghi chú

2 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc 

chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, 

lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. Trường hợp có 

bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác 

phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do 

cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

Văn thư
Văn thư viên trung 

cấp
08.002

1 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành 

thông tin - thư viện. Trường hợp tốt nghiệp trung 

cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành 

thông tin - thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền cấp

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Thư viện

Thư viện viên 

hạng IV
V.10.02.07

2 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc 

chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, 

lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. Trường hợp có 

bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác 

phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do 

cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp

Văn thư
Văn thư viên trung 

cấp
08.002

3 1

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành đào 

tạo thuộc nhóm ngành hoặc ngành sau: Tâm lý học; 

Công tác xã hội; Xã hội học; Đào tạo giáo viên phù 

hợp với cấp học

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Tư vấn học sinh

Viên chức tư vấn 

học sinh hạng III
V.07.07.24

4 2

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo

viên đối với giáo viên tiểu học hoặc có bằng cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo

chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên Tiểu học 

môn chung

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

1 1

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo

viên đối với giáo viên tiểu học hoặc có bằng cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo

chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành.

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên Tiểu học 

môn chung

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

2 1 Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07

23. XÃ NGUYỄN VIỆT KHÁI

Trường Tiểu học Tân Hưng Tây B (Biên chế được giao 31, biên chế hiện có 28, cần tuyển 03)

Trường Tiểu học Nguyễn Việt Khái  (Biên chế được giao 24, biên chế hiện có 19, cần tuyển 05)

Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Gò Công  (Biên chế được giao 41, biên chế hiện có 39, cần tuyển 02)



Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Trình độ chuyên môn 
TT

Số lượng cần 

tuyển

Vị trí việc làm cần 

tuyển

Chức danh nghề 

nghiệp
Mã số CDNN Ghi chú

1 2

Cử nhân sư phạm tiếng Anh trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Tiếng 

Anh

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

2

1

Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc chuyên 

ngành kế toán, kiểm toán, tài chính
Kế toán

Kế toán viên trung 

cấp
06.032

1 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc 

chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, 

lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. Trường hợp có 

bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác 

phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do 

cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

Văn thư
Văn thư viên trung 

cấp
02.008

1 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc 

chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, 

lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. Trường hợp có 

bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác 

phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do 

cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

Văn thư
Văn thư viên trung 

cấp
02.008

1 1

Cử nhân sư phạm tiếng Anh trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Tiếng 

Anh

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

2 1 Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07

3 1

Cử nhân sư phạm Tin học trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp (như công nghệ thông tin, kỹ

thuật máy tính,…) và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Giáo viên môn Tin học 
Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

4 1

Cử nhân sư phạm Tin học trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp (như công nghệ thông tin, kỹ

thuật máy tính,…) và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Giáo viên môn Tin học 
Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

25. XÃ PHÚ TÂN

Trường Tiểu học Kim Đồng (Biên chế được giao 32, biên chế hiện có 29, cần tuyển 01)

Trường Tiểu học Huỳnh Thị Kim Liên

Trường Tiểu học Hồ Thị Kỷ A

Trường TH-THCS Mỹ Bình (Biên chế được giao 44, biên chế hiện có 42, cần tuyển 02 (01 tiểu học, 01 THCS)

24. XÃ PHÚ MỸ

Trường Tiểu học Phú Hiệp (Biên chế được giao: 22, biên chế hiện có 20, cần tuyển 01)

Trường Tiểu học Tân Lợi

26. XÃ HỒ THỊ KỶ



Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Trình độ chuyên môn 
TT

Số lượng cần 

tuyển

Vị trí việc làm cần 

tuyển

Chức danh nghề 

nghiệp
Mã số CDNN Ghi chú

1 1

Cử nhân sư phạm tiếng Anh trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Tiếng 

Anh

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

2 1

Cử nhân sư phạm Tin học trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp (như công nghệ thông tin, kỹ

thuật máy tính,…) và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Giáo viên môn Tin học 
Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

1 1

Cử nhân sư phạm Tin học trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp (như công nghệ thông tin, kỹ

thuật máy tính,…) và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Giáo viên môn Tin học 
Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

1 1

Cử nhân sư phạm Tin học trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp (như công nghệ thông tin, kỹ

thuật máy tính,…) và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Giáo viên môn Tin học 
Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

1 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành 

thông tin - thư viện. Trường hợp tốt nghiệp trung 

cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành 

thông tin - thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền cấp

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Thư viện

Thư viện viên 

hạng IV
V.10.02.07

1 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc 

chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, 

lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. Trường hợp có 

bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác 

phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do 

cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

Văn thư
Văn thư viên trung 

cấp
02.008

Trường Tiểu học Thới Hòa (Biên chế được giao 30, biên chế hiện có 26, cần tuyển 01)

29. XÃ TRÍ PHẢI

1. Trường Tiểu học Tân Phú (Biên chế được giao: 27, biên chế hiện có: 26, cần tuyển: 01)

2. Trường Tiểu học Tân Xuân (Biên chế được giao: 41, biên chế hiện có: 39, cần tuyển: 02)

Trường Tiểu học Thị Trấn A (Biên chế được giao 51, biên chế hiện có 48, cần tuyển 02)

Trường Tiểu học Thị Trấn B (Biên chế được giao 27, biên chế hiện có 24, cần tuyển 01)

Trường Tiểu học Thới Bình B (Biên chế được giao 28, biên chế hiện có 26, cần tuyển 01)

27. XÃ TÂN LỘC

28. XÃ THỚI BÌNH



Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Trình độ chuyên môn 
TT

Số lượng cần 

tuyển

Vị trí việc làm cần 

tuyển

Chức danh nghề 

nghiệp
Mã số CDNN Ghi chú

1 1

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo

viên đối với giáo viên tiểu học hoặc có bằng cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo

chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành.

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên Tiểu học 

môn chung

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

2 1

Cử nhân sư phạm tiếng Anh trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Tiếng 

Anh

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

1 1

Cử nhân sư phạm Tin học trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp (như công nghệ thông tin, kỹ

thuật máy tính,…) và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Giáo viên môn Tin học 
Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

1 1

Cử nhân sư phạm tiếng Anh trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Tiếng 

Anh

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

2 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc 

chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, 

lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. Trường hợp có 

bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác 

phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do 

cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

Văn thư
Văn thư viên trung 

cấp
02.008

1 2

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo

viên đối với giáo viên tiểu học hoặc có bằng cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo

chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành.

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên Tiểu học 

môn chung

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

2 1

Cử nhân sư phạm Giáo dục thể chất hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng ngoại ngữ tương đương 

bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Giáo 

dục thể chất

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

3 1

Đại học sư phạm Âm nhạc trở lên hoặc có bằng cử 

nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu 

học

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Âm 

nhạc 

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

4. Trường Tiểu học Trí Phải Tây (Biên chế được giao: 40, biên chế hiện có: 38, cần tuyển: 02)

3. Trường Tiểu học Trí Phải (Biên chế được giao: 71, biên chế hiện có: 70, cần tuyển: 01)

30. XÃ BIỂN BẠCH

Trường Tiểu học Biển Bạch (Biên chế được giao 41, biên chế hiện có 36, cần tuyển 05)



Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Trình độ chuyên môn 
TT

Số lượng cần 

tuyển

Vị trí việc làm cần 

tuyển

Chức danh nghề 

nghiệp
Mã số CDNN Ghi chú

4 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc 

chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, 

lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. Trường hợp có 

bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác 

phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do 

cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

Văn thư
Văn thư viên trung 

cấp
02.008

1 2

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo

viên đối với giáo viên tiểu học hoặc có bằng cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo

chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành.

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên Tiểu học 

môn chung

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

2 2

Cử nhân sư phạm tiếng Anh trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Tiếng 

Anh

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

3 1

Đại học sư phạm Âm nhạc trở lên hoặc có bằng cử 

nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu 

học

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Âm 

nhạc 

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

4 1

Cử nhân sư phạm Giáo dục thể chất hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng ngoại ngữ tương đương 

bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Giáo 

dục thể chất

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

5 1

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc 

chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực 

công tác.

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Quản trị công sở

Chuyên viên về 

quản trị công sở
01.003

1 1 Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07

2 1

Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên (hoặc 

có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên 

ngành khác phù hợp với vị trí việc làm giáo vụ)

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Giáo vụ Viên chức giáo vụ V.07.07.21

1 1

Cử nhân sư phạm tiếng Anh trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Tiếng 

Anh

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

1 1 Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07

32. XÃ KHÁNH BÌNH

31. XÃ ĐÁ BẠC

Trường Tiểu học Tân Bằng (Biên chế được giao 59, biên chế hiện có 52, cần tuyển 07 )

Trường Tiểu học Biển Bạch Đông (Biên chế được giao 28, biên chế hiện có 26, cần tuyển 02)

Trường Tiểu học Nông trường U Minh 2 (Biên chế được giao 31, biên chế hiện 30, cần tuyển 01)

Trường Tiểu học Thới Thuận (Biên chế được giao 33, biên chế hiện có 32, cần tuyển 01)



Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Trình độ chuyên môn 
TT

Số lượng cần 

tuyển

Vị trí việc làm cần 

tuyển

Chức danh nghề 

nghiệp
Mã số CDNN Ghi chú

1 1

Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên (hoặc 

có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên 

ngành khác phù hợp với vị trí việc làm giáo vụ)

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Giáo vụ Viên chức giáo vụ V.07.07.21

2 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc 

chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, 

lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. Trường hợp có 

bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác 

phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do 

cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

Văn thư
Văn thư viên trung 

cấp
02.008

1 1

Cử nhân sư phạm Tin học trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp (như công nghệ thông tin, kỹ

thuật máy tính,…) và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Giáo viên môn Tin học 
Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

1 1

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo

viên đối với giáo viên tiểu học hoặc có bằng cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo

chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành.

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên Tiểu học 

môn chung

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

1 1

Đại học sư phạm Âm nhạc trở lên hoặc có bằng cử 

nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu 

học

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Âm 

nhạc 

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

2 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành 

thông tin - thư viện. Trường hợp tốt nghiệp trung 

cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành 

thông tin - thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền cấp

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Thư viện

Thư viện viên 

hạng IV
V.10.02.07

1 1

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc 

chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực 

công tác.

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Quản trị công sở

Chuyên viên về 

quản trị công sở
01.003

34. XÃ SÔNG ĐỐC

33. XÃ KHÁNH HƯNG

Trường Tiểu học TH Đặng Thuỳ Trâm (Biên chế được giao 20, biên chế hiện có 18, cần tuyển 2)

Trường Tiểu học Nguyễn Phích (Biên chế được giao 21, biên chế hiện có 20, cần tuyển 01)

Trường Tiểu học 1 Khánh Hưng (Biên chế được giao 27, biên chế hiện có 25, cần tuyển 02)

36. XÃ KHÁNH AN

Trường Tiểu học 4 Khánh Hưng (Biên chế được giao 22, biên chế hiện có 21, cần tuyển 01)

Trường Tiểu học 1 Khánh Hải (Biên chế được giao 29, biên chế hiện có 28, cần tuyển 01)

35. XÃ TRẦN VĂN THỜI



Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Trình độ chuyên môn 
TT

Số lượng cần 

tuyển

Vị trí việc làm cần 

tuyển

Chức danh nghề 

nghiệp
Mã số CDNN Ghi chú

1 1

Cử nhân sư phạm tiếng Anh trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Tiếng 

Anh

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

2 1

Cử nhân sư phạm tiếng Anh trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Tiếng 

Anh

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

3 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc 

chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, 

lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. Trường hợp có 

bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác 

phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do 

cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

Văn thư
Văn thư viên trung 

cấp
02.008

1 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc 

chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, 

lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. Trường hợp có 

bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác 

phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do 

cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

Văn thư
Văn thư viên trung 

cấp
02.008

1 1

Cử nhân sư phạm Tin học trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp (như công nghệ thông tin, kỹ

thuật máy tính,…) và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Giáo viên môn Tin học 
Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

2 1

Cử nhân sư phạm Giáo dục thể chất hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng ngoại ngữ tương đương 

bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Giáo 

dục thể chất

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

3 1

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo

viên đối với giáo viên tiểu học hoặc có bằng cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học 

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên Tiểu học 

môn chung

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

Trường Tiểu học Lê Văn Tám (Biên chế được giao 22, biên chế hiện có 19, cần tuyển 3)

Trường Tiểu học Kim Đồng (Biên chế được giao 42, biên chế hiện có 40, cần tuyển 02)

38. XÃ KHÁNH LÂM

Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (Biên chế được giao 21, biên chế hiện có 20, cần tuyển 01)

37. XÃ U MINH

Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (Biên chế được giao 55, biên chế hiện có 53, cần tuyển 01)

Trường Tiểu học Đỗ Thừa Luông (Biên chế được giao 30, biên chế hiện có 26, cần tuyển 02)



Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Trình độ chuyên môn 
TT

Số lượng cần 

tuyển

Vị trí việc làm cần 

tuyển

Chức danh nghề 

nghiệp
Mã số CDNN Ghi chú

1 1

Đại học Sư phạm Mỹ thuật trở lên hoặc có bằng cử

nhân trở lên chuyên ngành phù hợp với bộ môn

giảng dạy và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư

pạm dành cho giáo viên tiểu 

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Mỹ 

thuật

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29  

2 1

Cử nhân sư phạm tiếng Anh trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Tiếng 

Anh

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

1 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc 

chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, 

lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. Trường hợp có 

bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác 

phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do 

cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

Văn thư
Văn thư viên trung 

cấp
02.008

1 1

Cử nhân sư phạm Giáo dục thể chất hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng ngoại ngữ tương đương 

bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Giáo 

dục thể chất

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

1 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc 

chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, 

lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. Trường hợp có 

bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác 

phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do 

cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

Văn thư
Văn thư viên trung 

cấp
02.008

2 1

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc 

chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực 

công tác.

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Quản trị công sở

Chuyên viên về 

quản trị công sở
01.003

1 1

Cử nhân sư phạm tiếng Anh trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Tiếng 

Anh

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

1 1

Cử nhân sư phạm tiếng Anh trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Tiếng 

Anh

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

Trường Tiểu học Trịnh Minh Hưởng (Biên chế được giao 21, biên chế hiện có 20, cần tuyển 01)

Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (Biên chế được giao 16, biên chế hiện có 15, cần tuyển 01)

Trường Tiểu học Vương Nhị Chi (Biên chế được giao: 23, biên chế hiện có: 21, cần tuyển: 2)

Trường Tiểu học Đào Duy Từ (Biên chế được giao: 25, biên chế hiện có: 24, cần tuyển: 1)

39. XÃ NGUYỄN PHÍCH

Trường TH và THCS Trần Ngọc Hy (Biên chế được giao : 09, biên chế hiện có 08, cần tuyển 01)

41. PHƯỜNG VĨNH TRẠCH

Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (Biên chế được giao 39, biên chế hiện có 30, cần tuyển 09)

40. PHƯỜNG BẠC LIÊU



Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Trình độ chuyên môn 
TT

Số lượng cần 

tuyển

Vị trí việc làm cần 

tuyển

Chức danh nghề 

nghiệp
Mã số CDNN Ghi chú

1 4

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo

viên đối với giáo viên tiểu học hoặc có bằng cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học 

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên Tiểu học 

môn chung

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

2 1

Cử nhân sư phạm tiếng Anh trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Tiếng 

Anh

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

3 1

Cử nhân sư phạm Giáo dục thể chất hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng ngoại ngữ tương đương 

bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Giáo 

dục thể chất

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

4 1

Cử nhân sư phạm Tin học trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp (như công nghệ thông tin, kỹ

thuật máy tính,…) và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Giáo viên môn Tin học  

 và Công nghệ

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

5 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành 

thông tin - thư viện. Trường hợp tốt nghiệp trung 

cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành 

thông tin - thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền cấp

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Thư viện

Thư viện viên 

hạng IV
V.10.02.07

6 1
Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc chuyên 

ngành kế toán, kiểm toán, tài chính
Kế toán

Kế toán viên trung 

cấp
06.032

1 4

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo

viên đối với giáo viên tiểu học hoặc có bằng cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học 

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên Tiểu học 

môn chung

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

1 3

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo

viên đối với giáo viên tiểu học hoặc có bằng cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học 

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên Tiểu học 

môn chung

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

2 1

Cử nhân sư phạm tiếng Anh trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Tiếng 

Anh

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

3 1

Cử nhân sư phạm Giáo dục thể chất hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng ngoại ngữ tương đương 

bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Giáo 

dục thể chất

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

Trường Tiểu học Nguyễn Du (Biên chế được giao 22, biên chế hiện có 18, cần tuyển 04)

Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (Biên chế được giao 22, biên chế hiện có 16, cần tuyển 06)



Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Trình độ chuyên môn 
TT

Số lượng cần 

tuyển

Vị trí việc làm cần 

tuyển

Chức danh nghề 

nghiệp
Mã số CDNN Ghi chú

4 1

Cử nhân sư phạm Tin học trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp (như công nghệ thông tin, kỹ

thuật máy tính,…) và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Giáo viên môn Tin học  

 và Công nghệ

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

1 4

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo

viên đối với giáo viên tiểu học hoặc có bằng cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học 

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên Tiểu học 

môn chung

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

2 1

Cử nhân sư phạm Giáo dục thể chất hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng ngoại ngữ tương đương 

bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Giáo 

dục thể chất

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

3 1

Cử nhân sư phạm Tin học trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp (như công nghệ thông tin, kỹ

thuật máy tính,…) và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Giáo viên môn Tin học  

 và Công nghệ

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

4 1 Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07

1 4

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo

viên đối với giáo viên tiểu học hoặc có bằng cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học 

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên Tiểu học 

môn chung

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

2 1

Cử nhân sư phạm Tin học trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp (như công nghệ thông tin, kỹ

thuật máy tính,…) và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Giáo viên môn Tin học 
Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

1 1 Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07

2 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành 

thông tin - thư viện. Trường hợp tốt nghiệp trung 

cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành 

thông tin - thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền cấp

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Thư viện

Thư viện viên 

hạng IV
V.10.02.07

Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa (Biên chế được giao 19, biên chế hiện có 12, cần tuyển 07)

42. PHƯỜNG HIỆP THÀNH

Trường Tiểu học Trần Quốc Toản  (Biên chế được giao: 36, biên chế hiện có: 31, cần tuyển: 05)

Trường Tiểu học Lê Lợi   (Biên chế được giao 29, biên chế hiện có 19, cần tuyển 10)



Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Trình độ chuyên môn 
TT

Số lượng cần 

tuyển

Vị trí việc làm cần 

tuyển

Chức danh nghề 

nghiệp
Mã số CDNN Ghi chú

3 7

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo

viên đối với giáo viên tiểu học hoặc có bằng cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học 

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên Tiểu học 

môn chung

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

4 1

Cử nhân sư phạm tiếng Anh trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Tiếng 

Anh

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

1 3

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo

viên đối với giáo viên tiểu học hoặc có bằng cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học 

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên Tiểu học 

môn chung

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

2 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành 

thông tin - thư viện. Trường hợp tốt nghiệp trung 

cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành 

thông tin - thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền cấp

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Thư viện

Thư viện viên 

hạng IV
V.10.02.07

3 1 Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07

1 4

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo

viên đối với giáo viên tiểu học hoặc có bằng cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học 

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên Tiểu học 

môn chung

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

2 1

Cử nhân sư phạm Tin học trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp (như công nghệ thông tin, kỹ

thuật máy tính,…) và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Giáo viên môn Tin học 
Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

3 1

Cử nhân sư phạm tiếng Anh trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Tiếng 

Anh

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

4 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành 

thông tin - thư viện. Trường hợp tốt nghiệp trung 

cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành 

thông tin - thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền cấp

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Thư viện

Thư viện viên 

hạng IV
V.10.02.07

Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh (Biên chế được giao: 24, biên chế hiện có: 19, cần tuyển: 05)

Trường Tiểu học Ngô Quyền (Biên chế được giao: 28, biên chế hiện có: 21  cần tuyển: 7)

43. XÃ HÒA BÌNH



Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Trình độ chuyên môn 
TT

Số lượng cần 

tuyển

Vị trí việc làm cần 

tuyển

Chức danh nghề 

nghiệp
Mã số CDNN Ghi chú

1 1

Cử nhân sư phạm Tin học trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp (như công nghệ thông tin, kỹ

thuật máy tính,…) và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Giáo viên môn Tin học 
Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

2 3

Cử nhân sư phạm tiếng Anh trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Tiếng 

Anh

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

3 2

Cử nhân sư phạm Giáo dục thể chất hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng ngoại ngữ tương đương 

bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Giáo 

dục thể chất

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

4 3

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo

viên đối với giáo viên tiểu học hoặc có bằng cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học 

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên Tiểu học 

môn chung

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

5 1

Cử nhân sư phạm tiếng Khmer trở lên hoặc cử nhân 

Ngôn ngữ Khmer và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên dạy tiếng 

Khmer 

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

6 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc 

chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, 

lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. Trường hợp có 

bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác 

phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do 

cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

Văn thư
Văn thư viên trung 

cấp
02.008

1 3

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo

viên đối với giáo viên tiểu học hoặc có bằng cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học 

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên Tiểu học 

môn chung

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

2 3

Cử nhân sư phạm tiếng Anh trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Tiếng 

Anh

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

3 1

Cử nhân sư phạm Giáo dục thể chất hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng ngoại ngữ tương đương 

bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Giáo 

dục thể chất

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

Trường Tiểu học HOÀ BÌNH A (Biên chế được giao 53, biên chế hiện có 42, cần tuyển 11)

Trường Tiểu học  HOÀ BÌNH B (Biên chế được giao: 43, biên chế hiện có: 34, cần tuyển: 9).



Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Trình độ chuyên môn 
TT

Số lượng cần 

tuyển

Vị trí việc làm cần 

tuyển

Chức danh nghề 

nghiệp
Mã số CDNN Ghi chú

4 1

Cử nhân sư phạm Tin học trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp (như công nghệ thông tin, kỹ

thuật máy tính,…) và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Giáo viên môn Tin học 
Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

5 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc 

chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, 

lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. Trường hợp có 

bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác 

phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do 

cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

Văn thư
Văn thư viên trung 

cấp
02.008

1 1

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo

viên đối với giáo viên tiểu học hoặc có bằng cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học 

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên Tiểu học 

môn chung

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

2 1

Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên (hoặc 

có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên 

ngành khác phù hợp với vị trí việc làm giáo vụ)

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Giáo vụ Viên chức giáo vụ V.07.07.21

3 1

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành đào 

tạo thuộc nhóm ngành hoặc ngành sau: Tâm lý học;

Công tác xã hội; Xã hội học; Đào tạo giáo viên phù

hợp với cấp học.

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Tư vấn học sinh

Viên chức tư vấn 

học sinh hạng III
V.07.07.24

1 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành 

thông tin - thư viện. Trường hợp tốt nghiệp trung 

cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành 

thông tin - thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền cấp

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Thư viện

Thư viện viên 

hạng IV
V.10.02.07

2 1
Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc chuyên 

ngành kế toán, kiểm toán, tài chính
Kế toán

Kế toán viên trung 

cấp
06.032

3 5

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo

viên đối với giáo viên tiểu học hoặc có bằng cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học 

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên Tiểu học 

môn chung

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

4 1

Cử nhân sư phạm tiếng Anh trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Tiếng 

Anh

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

Trường Tiểu học PHAN ĐÌNH PHÙNG (Biên chế được giao 59, biên chế hiện có 56, cần tuyển 3)

Trường Tiểu học VĨNH MỸ A1 (Biên chế được giao 28, biên chế hiện có 19, cần tuyển 9)



Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Trình độ chuyên môn 
TT

Số lượng cần 

tuyển

Vị trí việc làm cần 

tuyển

Chức danh nghề 

nghiệp
Mã số CDNN Ghi chú

5 1

Cử nhân sư phạm Tin học trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp (như công nghệ thông tin, kỹ

thuật máy tính,…) và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Giáo viên môn Tin học 
Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

1 1

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo

viên đối với giáo viên tiểu học hoặc có bằng cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học 

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên Tiểu học 

môn chung

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

2 1

Cử nhân sư phạm tiếng Anh trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Tiếng 

Anh

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

3 1

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo

viên đối với giáo viên tiểu học hoặc có bằng cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học 

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên Tiểu học 

môn chung

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

4 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc 

chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, 

lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. Trường hợp có 

bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác 

phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do 

cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

Văn thư
Văn thư viên trung 

cấp
02.008

1 2

Cử nhân sư phạm tiếng Anh trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Tiếng 

Anh

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

2 1

Cử nhân sư phạm Tin học trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp (như công nghệ thông tin, kỹ

thuật máy tính,…) và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Giáo viên môn Tin học 
Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

3 1

Đại học Sư phạm Mỹ thuật trở lên hoặc có bằng cử

nhân trở lên chuyên ngành phù hợp với bộ môn

giảng dạy và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư

pạm dành cho giáo viên tiểu 

Chứng chỉ ngoại ngữ tương đương 

bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Mỹ 

thuật

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

4 1

Cử nhân sư phạm Giáo dục thể chất hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng ngoại ngữ tương đương 

bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Giáo 

dục thể chất

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

Trường Tiểu học  VĨNH MỸ A 2  (Biên chế được giao 22, biên chế hiện có 18, cần tuyển 04)

44. XÃ VĨNH HẬU

45. XÃ VĨNH MỸ

Trường Tiểu học Minh Diệu A (Biên chế được giao 29, biên chế hiện có 24, cần tuyển 05)



Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Trình độ chuyên môn 
TT

Số lượng cần 

tuyển

Vị trí việc làm cần 

tuyển

Chức danh nghề 

nghiệp
Mã số CDNN Ghi chú

1 1

Cử nhân sư phạm tiếng Anh trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Tiếng 

Anh

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

2 1

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo

viên đối với giáo viên tiểu học hoặc có bằng cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học 

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên Tiểu học 

môn chung

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

3 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành 

thông tin - thư viện. Trường hợp tốt nghiệp trung 

cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành 

thông tin - thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền cấp

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Thư viện

Thư viện viên 

hạng IV
V.10.02.07

4 1 Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07

1 1

Cử nhân sư phạm tiếng Anh trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Tiếng 

Anh

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

2 1

Cử nhân sư phạm Tin học trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp (như công nghệ thông tin, kỹ

thuật máy tính,…) và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Giáo viên môn Tin học 
Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

3 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc 

chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, 

lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. Trường hợp có 

bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác 

phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do 

cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

Văn thư
Văn thư viên trung 

cấp
02.008

1 1

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo

viên đối với giáo viên tiểu học hoặc có bằng cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học 

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên Tiểu học 

môn chung

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

2 2

Cử nhân sư phạm tiếng Anh trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Tiếng 

Anh

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

Trường Tiểu họcVĩnh Bình A (Biên chế được giao 32, biên chế hiện có 29, cần tuyển 03)

Trường Tiểu học TH Vĩnh Bình B (Biên chế được giao: 28, biên chế hiện có: 20, cần tuyển: 08)

Trường Tiểu học Minh Diệu B (Biên chế được giao 20, biên chế hiện có 16, cần tuyển 04)



Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Trình độ chuyên môn 
TT

Số lượng cần 

tuyển

Vị trí việc làm cần 

tuyển

Chức danh nghề 

nghiệp
Mã số CDNN Ghi chú

3 1

Cử nhân sư phạm Tin học trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp (như công nghệ thông tin, kỹ

thuật máy tính,…) và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Giáo viên môn Tin học 
Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

4 1

Cử nhân sư phạm Giáo dục thể chất hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng ngoại ngữ tương đương 

bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Giáo 

dục thể chất

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

5 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc 

chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, 

lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. Trường hợp có 

bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác 

phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do 

cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

Văn thư
Văn thư viên trung 

cấp
02.008

6 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành 

thông tin - thư viện. Trường hợp tốt nghiệp trung 

cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành 

thông tin - thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền cấp

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Thư viện

Thư viện viên 

hạng IV
V.10.02.07

7 1 Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07

1 3

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo

viên đối với giáo viên tiểu học hoặc có bằng cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học 

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên Tiểu học 

môn chung

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

2 1

Cử nhân sư phạm tiếng Anh trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Tiếng 

Anh

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

3 1
Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc chuyên 

ngành kế toán, kiểm toán, tài chính
Kế toán

Kế toán viên trung 

cấp
06.032

4 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc 

chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, 

lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. Trường hợp có 

bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác 

phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do 

cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

Văn thư
Văn thư viên trung 

cấp
02.008

Trường Tiểu học Vĩnh Bình C (Biên chế được giao: 21, biên chế hiện có: 14, cần tuyển: 07)



Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Trình độ chuyên môn 
TT

Số lượng cần 

tuyển

Vị trí việc làm cần 

tuyển

Chức danh nghề 

nghiệp
Mã số CDNN Ghi chú

5 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành 

thông tin - thư viện. Trường hợp tốt nghiệp trung 

cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành 

thông tin - thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền cấp

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Thư viện

Thư viện viên 

hạng IV
V.10.02.07

1 1

Cử nhân sư phạm Tin học trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp (như công nghệ thông tin, kỹ

thuật máy tính,…) và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Giáo viên môn Tin học 
Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

2 2

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo

viên đối với giáo viên tiểu học hoặc có bằng cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học 

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên Tiểu học 

môn chung

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

3 1

Cử nhân sư phạm Giáo dục thể chất hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng ngoại ngữ tương đương 

bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Giáo 

dục thể chất

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

1 2

Cử nhân sư phạm tiếng Anh trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng công nghệ

 thông tin cơ bản

Giáo viên môn Tiếng 

Anh

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

2 1

Cử nhân sư phạm Tin học trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp (như công nghệ thông tin, kỹ

thuật máy tính,…) và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Giáo viên môn Tin học 
Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

3 1

Cử nhân sư phạm Giáo dục thể chất hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng ngoại ngữ tương đương 

bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Giáo 

dục thể chất

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

4 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành 

thông tin - thư viện. Trường hợp tốt nghiệp trung 

cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành 

thông tin - thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền cấp

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Thư viện

Thư viện viên 

hạng IV
V.10.02.07

Trường Tiểu học Yên Khánh (Biên chế được giao 37, biên chế hiện có 33, cần tuyển 04)

Trường Tiểu học Vĩnh Mỹ B1 (Biên chế được giao 27, biên chế hiện có 20, cần tuyển 07)



Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Trình độ chuyên môn 
TT

Số lượng cần 

tuyển

Vị trí việc làm cần 

tuyển

Chức danh nghề 

nghiệp
Mã số CDNN Ghi chú

5 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc 

chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, 

lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. Trường hợp có 

bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác 

phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do 

cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

Văn thư
Văn thư viên trung 

cấp
02.008

6 1 Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07

1 1

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo

viên đối với giáo viên tiểu học hoặc có bằng cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học 

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên Tiểu học 

môn chung

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

1 2

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo

viên đối với giáo viên tiểu học hoặc có bằng cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học 

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên Tiểu học 

môn chung

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

2 1

Cử nhân sư phạm Giáo dục thể chất hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng ngoại ngữ tương đương 

bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Giáo 

dục thể chất

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

1 1

Cử nhân sư phạm Tin học trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp (như công nghệ thông tin, kỹ

thuật máy tính,…) và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Giáo viên môn Tin học 
Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

1 1

Cử nhân sư phạm Tin học trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp (như công nghệ thông tin, kỹ

thuật máy tính,…) và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Giáo viên môn Tin học 
Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

46. XÃ VĨNH LỢI

1. Trường Tiểu học & THCS Mai Thanh Thế (Biên chế được giao 46 người, biên chế hiện có 44 người, cần tuyển: 01 người)

2. Trường Tiểu học Hoa Lư (Biên chế được giao 52 người, biên chế hiện có 49 người, cần tuyển: 03 người)

47. XÃ HƯNG HỘI

Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám (Biên chế được giao 29, biên chế hiện có 28, cần tuyển 01)

Trường Tiểu học Hoàng Quân (Biên chế được giao 30, biên chế hiện có 28, cần tuyển 02)



Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Trình độ chuyên môn 
TT

Số lượng cần 

tuyển

Vị trí việc làm cần 

tuyển

Chức danh nghề 

nghiệp
Mã số CDNN Ghi chú

2 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc 

chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, 

lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. Trường hợp có 

bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác 

phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do 

cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

Văn thư
Văn thư viên trung 

cấp
02.008

1 1

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo

viên đối với giáo viên tiểu học hoặc có bằng cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học 

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên Tiểu học 

môn chung

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

2 1

Đại học Sư phạm Mỹ thuật trở lên hoặc có bằng cử

nhân trở lên chuyên ngành phù hợp với bộ môn

giảng dạy và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư

pạm dành cho giáo viên tiểu 

Chứng chỉ ngoại ngữ tương đương 

bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Mỹ 

thuật

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

3 1

Cử nhân sư phạm Tin học trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp (như công nghệ thông tin, kỹ

thuật máy tính,…) và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Giáo viên môn Tin học 
Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

4 1

Cử nhân sư phạm tiếng Anh trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Tiếng 

Anh

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

1 1

Cử nhân sư phạm Tin học trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp (như công nghệ thông tin, kỹ

thuật máy tính,…) và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Giáo viên môn Tin học 
Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

1 1

Cử nhân sư phạm Tin học trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp (như công nghệ thông tin, kỹ

thuật máy tính,…) và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Giáo viên môn Tin học 
Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

1 1

Cử nhân sư phạm Giáo dục thể chất hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng ngoại ngữ tương đương 

bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Giáo 

dục thể chất

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

Trường Tiểu học Châu Thới (Biên chế được giao 34, biên chế hiện có 32, cần tuyển: 01)

Trường Tiểu học: Nguyễn Bỉnh Khiêm (Biên chế được giao 28, biên chế hiện có 25, cần tuyển: 01)

Trường Tiểu học Giá Rai A (Biên chế được giao 44, biên chế hiện có 37, cần tuyển 06)

Trường Tiểu học  Lê Quý Đôn (Biên chế được giao 34, biên chế hiện có 30, cần tuyển 04)

48. XÃ CHÂU THỚI

49. PHƯỜNG GIÁ RAI



Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Trình độ chuyên môn 
TT

Số lượng cần 

tuyển

Vị trí việc làm cần 

tuyển

Chức danh nghề 

nghiệp
Mã số CDNN Ghi chú

2 1

Cử nhân sư phạm tiếng Anh trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Tiếng 

Anh

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

3 1

Cử nhân sư phạm Tin học trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp (như công nghệ thông tin, kỹ

thuật máy tính,…) và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Giáo viên môn Tin học 
Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

4 1

Cử nhân sư phạm tiếng Khmer trở lên hoặc cử nhân 

Ngôn ngữ Khmer và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên dạy tiếng 

Khmer 

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

5 1

Đại học sư phạm Công nghệ trở lên hoặc bằng cử 

nhân chuyên ngành và phù hợp với môn học và có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo 

viên tiểu học.

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Công 

nghệ 

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

6 1

Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên (hoặc 

có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên 

ngành khác phù hợp với vị trí việc làm giáo vụ)

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Giáo vụ Viên chức giáo vụ V.07.07.21

1 2

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo

viên đối với giáo viên tiểu học hoặc có bằng cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học 

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên Tiểu học 

môn chung

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

2 1

Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên (hoặc 

có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên 

ngành khác phù hợp với vị trí việc làm giáo vụ)

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Giáo vụ Viên chức giáo vụ V.07.07.21

3 1 Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07

1 3

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo

viên đối với giáo viên tiểu học hoặc có bằng cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học 

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên Tiểu học 

môn chung

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

2 1

Cử nhân sư phạm Giáo dục thể chất hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng ngoại ngữ tương đương 

bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Giáo 

dục thể chất

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

Trường Tiểu học Hộ Phòng A (Biên chế được giao 50, biên chế hiện có 43, cần tuyển 07)

Trường Tiểu học Giá Rai B (Biên chế được giao 57, biên chế hiện có 53, cần tuyển 04)



Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Trình độ chuyên môn 
TT

Số lượng cần 

tuyển

Vị trí việc làm cần 

tuyển

Chức danh nghề 

nghiệp
Mã số CDNN Ghi chú

4 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành 

thông tin - thư viện. Trường hợp tốt nghiệp trung 

cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành 

thông tin - thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền cấp

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Thư viện

Thư viện viên 

hạng IV
V.10.02.07

5 1

Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên (hoặc 

có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên 

ngành khác phù hợp với vị trí việc làm giáo vụ)

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Giáo vụ Viên chức giáo vụ V.07.07.21

6 1 Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07

1 1

Cử nhân sư phạm tiếng Khmer trở lên hoặc cử nhân 

Ngôn ngữ Khmer và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên dạy tiếng 

Khmer 

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

2 1

Cử nhân sư phạm Tin học trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp (như công nghệ thông tin, kỹ

thuật máy tính,…) và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Giáo viên môn Tin học 
Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

3 1

Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên (hoặc 

có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên 

ngành khác phù hợp với vị trí việc làm giáo vụ)

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Giáo vụ Viên chức giáo vụ V.07.07.21

4 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành 

thông tin - thư viện. Trường hợp tốt nghiệp trung 

cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành 

thông tin - thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền cấp

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Thư viện

Thư viện viên 

hạng IV
V.10.02.07

5 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc 

chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, 

lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. Trường hợp có 

bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác 

phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do 

cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

Văn thư
Văn thư viên trung 

cấp
02.008

6 1 Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07

Trường Tiểu học Hộ Phòng B (Biên chế được giao 42, biên chế hiện có 36, cần tuyển 06)

Trường Tiểu học Phong Thạnh (Biên chế được giao 63, biên chế hiện có 57, cần tuyển 06)



Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Trình độ chuyên môn 
TT

Số lượng cần 

tuyển

Vị trí việc làm cần 

tuyển

Chức danh nghề 

nghiệp
Mã số CDNN Ghi chú

1 1

Cử nhân sư phạm tiếng Anh trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Tiếng 

Anh

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

2 1

Cử nhân sư phạm Tin học trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp (như công nghệ thông tin, kỹ

thuật máy tính,…) và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Giáo viên môn Tin học 
Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

3 1

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc 

chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực 

công tác.

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Quản trị công sở

Chuyên viên về 

quản trị công sở
01.003

4 1

Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên (hoặc 

có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên 

ngành khác phù hợp với vị trí việc làm giáo vụ)

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Giáo vụ Viên chức giáo vụ V.07.07.21

5 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc 

chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, 

lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. Trường hợp có 

bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác 

phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do 

cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

Văn thư
Văn thư viên trung 

cấp
02.008

6 1 Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07

1 1

Cử nhân sư phạm Tin học trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp (như công nghệ thông tin, kỹ

thuật máy tính,…) và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Giáo viên môn Tin học 
Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

2 1 Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07

1 1

Cử nhân sư phạm tiếng Anh trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Tiếng 

Anh

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

2 1

Cử nhân sư phạm Tin học trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp (như công nghệ thông tin, kỹ

thuật máy tính,…) và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Giáo viên môn Tin học 
Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

Trường TH-THCS Phong Thạnh A (Biên chế được giao 17, biên chế hiện có 15, cần tuyển 02)

50. XÃ PHONG THẠNH

Trường Tiểu học Phong Thạnh Tây (Biên chế được giao 37, biên chế hiện có 30, cần tuyển 05)



Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Trình độ chuyên môn 
TT

Số lượng cần 

tuyển

Vị trí việc làm cần 

tuyển

Chức danh nghề 

nghiệp
Mã số CDNN Ghi chú

3 2

Cử nhân sư phạm Giáo dục thể chất hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng ngoại ngữ tương đương 

bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Giáo 

dục thể chất

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

4 1

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo

viên đối với giáo viên tiểu học hoặc có bằng cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học 

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên Tiểu học 

môn chung

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

1 1

Cử nhân sư phạm tiếng Anh trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Tiếng 

Anh

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

2 1

Cử nhân sư phạm Tin học trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp (như công nghệ thông tin, kỹ

thuật máy tính,…) và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Giáo viên môn Tin học 
Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

1 1

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo

viên đối với giáo viên tiểu học hoặc có bằng cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học 

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên Tiểu học 

môn chung

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

2 1 Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07

1 1

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo

viên đối với giáo viên tiểu học hoặc có bằng cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học 

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên Tiểu học 

môn chung

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

2 1

Cử nhân sư phạm tiếng Anh trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Tiếng 

Anh

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

3 1

Cử nhân sư phạm Tin học trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp (như công nghệ thông tin, kỹ

thuật máy tính,…) và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Giáo viên môn Tin học 
Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

4 1

Cử nhân sư phạm Giáo dục thể chất hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng ngoại ngữ tương đương 

bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Giáo 

dục thể chất

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

Trường Tiểu học Tân Thạnh A (Biên chế được giao 26, biên chế hiện có 20, cần tuyển 06)

Trường Tiểu học Thạnh Bình (Biên chế được giao 50, biên chế hiện có 44, cần tuyển 02)

Trường Tiểu học Tân Hiệp (Biên chế được giao 53, biên chế hiện có 51, cần tuyển 02)



Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Trình độ chuyên môn 
TT

Số lượng cần 

tuyển

Vị trí việc làm cần 

tuyển

Chức danh nghề 

nghiệp
Mã số CDNN Ghi chú

5 1

Đại học Sư phạm Mỹ thuật trở lên hoặc có bằng cử

nhân trở lên chuyên ngành phù hợp với bộ môn

giảng dạy và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư

pạm dành cho giáo viên tiểu 

Chứng chỉ ngoại ngữ tương đương 

bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Mỹ 

thuật

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

6 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc 

chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, 

lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. Trường hợp có 

bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác 

phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do 

cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

Văn thư
Văn thư viên trung 

cấp
02.008

1 2

Cử nhân sư phạm tiếng Anh trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Tiếng 

Anh

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

2 1

Cử nhân sư phạm Tin học trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp (như công nghệ thông tin, kỹ

thuật máy tính,…) và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Giáo viên môn Tin học 
Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

1 1

Cử nhân sư phạm Tin học trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp (như công nghệ thông tin, kỹ

thuật máy tính,…) và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng được ngoại ngữ tương

đương bậc 1 khung năng lực ngoại

ngữ Việt Nam

Giáo viên môn Tin học 
Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

2 1

Đại học sư phạm Công nghệ trở lên hoặc bằng cử 

nhân chuyên ngành và phù hợp với môn học và có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo 

viên tiểu học.

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Công 

nghệ 

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

3 1

Cử nhân sư phạm tiếng Anh trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Tiếng 

Anh

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

4 1

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành đào 

tạo thuộc nhóm ngành hoặc ngành sau: Tâm lý học;

Công tác xã hội; Xã hội học; Đào tạo giáo viên phù

hợp với cấp học.

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Tư vấn học sinh

Viên chức tư vấn 

học sinh hạng III
V.07.07.24

5 1

Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên (hoặc 

có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên 

ngành khác phù hợp với vị trí việc làm giáo vụ)

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Giáo vụ Viên chức giáo vụ V.07.07.21

Trường TH và THCS Tân Thạnh (Cấp TH: Biên chế được giao 21, biên chế hiện có 17, cần tuyển 03)

51. PHƯỜNG LÁNG TRÒN

Trường Tiểu học Phong Phú A (Biên chế được giao 43, biên chế hiện có 36, cần tuyển 07)



Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Trình độ chuyên môn 
TT

Số lượng cần 

tuyển

Vị trí việc làm cần 

tuyển

Chức danh nghề 

nghiệp
Mã số CDNN Ghi chú

6 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành 

thông tin - thư viện. Trường hợp tốt nghiệp trung 

cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành 

thông tin - thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền cấp

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Thư viện

Thư viện viên 

hạng IV
V.10.02.07

7 1 Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07

1 1

Cử nhân sư phạm Giáo dục thể chất hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng ngoại ngữ tương đương 

bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Giáo 

dục thể chất

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

2 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc 

chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, 

lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. Trường hợp có 

bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác 

phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do 

cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

Văn thư
Văn thư viên trung 

cấp
02.008

3 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành 

thông tin - thư viện. Trường hợp tốt nghiệp trung 

cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành 

thông tin - thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền cấp

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Thư viện

Thư viện viên 

hạng IV
V.10.02.07

4 1

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành đào 

tạo thuộc nhóm ngành hoặc ngành sau: Tâm lý học;

Công tác xã hội; Xã hội học; Đào tạo giáo viên phù

hợp với cấp học.

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Tư vấn học sinh

Viên chức tư vấn 

học sinh hạng III
V.07.07.24

5 1 Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07

1 1

Cử nhân sư phạm tiếng Anh trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Tiếng 

Anh

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

2 1

Cử nhân sư phạm Tin học trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp (như công nghệ thông tin, kỹ

thuật máy tính,…) và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Giáo viên môn Tin học 
Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

Trường Tiểu học Phong Phú B (Biên chế được giao 32, biên chế hiện có 27, cần tuyển 05)

Trường Tiểu học Phong Thạnh Đông (Biên chế được giao 32, biên chế hiện có 29, cần tuyển 03)



Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Trình độ chuyên môn 
TT

Số lượng cần 

tuyển

Vị trí việc làm cần 

tuyển

Chức danh nghề 

nghiệp
Mã số CDNN Ghi chú

3 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc 

chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, 

lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. Trường hợp có 

bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác 

phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do 

cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

Văn thư
Văn thư viên trung 

cấp
02.008

1 2

Cử nhân sư phạm tiếng Anh trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Tiếng 

Anh

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

2 1

Cử nhân sư phạm Tin học trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp (như công nghệ thông tin, kỹ

thuật máy tính,…) và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Giáo viên môn Tin học 
Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

3 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc 

chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, 

lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. Trường hợp có 

bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác 

phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do 

cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

Văn thư
Văn thư viên trung 

cấp
02.008

4 1 Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07

5 1

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành đào 

tạo thuộc nhóm ngành hoặc ngành sau: Tâm lý học;

Công tác xã hội; Xã hội học; Đào tạo giáo viên phù

hợp với cấp học.

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Tư vấn học sinh

Viên chức tư vấn 

học sinh hạng III
V.07.07.24

1 1

Cử nhân sư phạm Giáo dục thể chất hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng ngoại ngữ tương đương 

bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Giáo 

dục thể chất

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

2 1

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo

viên đối với giáo viên tiểu học hoặc có bằng cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học 

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên Tiểu học 

môn chung

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

52. XÃ LONG ĐIỀN

Trường Tiểu học Phong Tân (Biên chế được giao 53, biên chế hiện có 46, cần tuyển 06)

Trường Tiếu học Nguyễn Văn Trỗi (Biên chế được giao 26, biên chế hiện có 24, cần tuyến 02)

Trường Tiếu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (Biên chế được giao 33, biên chế hiện có 30, cần tuyển 02)



Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Trình độ chuyên môn 
TT

Số lượng cần 

tuyển

Vị trí việc làm cần 

tuyển

Chức danh nghề 

nghiệp
Mã số CDNN Ghi chú

1 1

Đại học Sư phạm Mỹ thuật trở lên hoặc có bằng cử

nhân trở lên chuyên ngành phù hợp với bộ môn

giảng dạy và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư

pạm dành cho giáo viên tiểu 

Chứng chỉ ngoại ngữ tương đương 

bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Mỹ 

thuật

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

2 1

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo

viên đối với giáo viên tiểu học hoặc có bằng cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học 

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên Tiểu học 

môn chung

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

1 1

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo

viên đối với giáo viên tiểu học hoặc có bằng cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học 

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên Tiểu học 

môn chung

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

1 1

Cử nhân sư phạm Tin học trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp (như công nghệ thông tin, kỹ

thuật máy tính,…) và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Giáo viên môn Tin học 
Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

1 1

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo

viên đối với giáo viên tiểu học hoặc có bằng cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học 

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên Tiểu học 

môn chung

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

2 1

Cử nhân sư phạm tiếng Anh trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Tiếng 

Anh

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

3 1

Cử nhân sư phạm Tin học trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp (như công nghệ thông tin, kỹ

thuật máy tính,…) và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Giáo viên môn Tin học 
Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

1 2

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo

viên đối với giáo viên tiểu học hoặc có bằng cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học 

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên Tiểu học 

môn chung

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

Trường Tiếu học Quang Trung (Biên chế được giao 58, biên chế hiện có 57, cần tuyến 01)

Trường Tiểu học Nguyễn Huệ (Biên chế được giao 50, biên chế hiện có 47, cần tuyển 03)

53. XÃ ĐÔNG HẢI

Trường Tiểu học Võ Văn Kiệt (Biên chế được giao 31, biên chế hiện có 26, cần tuyển 03)

Trường Tiếu học Tôn Đức Thắng (Biên chế được giao 45 biên chế hiện có: 42, cần tuyến: 01)



Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Trình độ chuyên môn 
TT

Số lượng cần 

tuyển

Vị trí việc làm cần 

tuyển

Chức danh nghề 

nghiệp
Mã số CDNN Ghi chú

2 1

Cử nhân sư phạm Tin học trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp (như công nghệ thông tin, kỹ

thuật máy tính,…) và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Giáo viên môn Tin học 
Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

1 1

Cử nhân sư phạm Tin học trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp (như công nghệ thông tin, kỹ

thuật máy tính,…) và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Giáo viên môn Tin học 
Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

2 1

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo

viên đối với giáo viên tiểu học hoặc có bằng cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học 

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên Tiểu học 

môn chung

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

1 2

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo

viên đối với giáo viên tiểu học hoặc có bằng cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học 

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên Tiểu học 

môn chung

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

1 1

Cử nhân sư phạm Giáo dục thể chất hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng ngoại ngữ tương đương 

bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Giáo 

dục thể chất

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

2 1

Cử nhân sư phạm tiếng Anh trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Tiếng 

Anh

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

3 1

Cử nhân sư phạm Tin học trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp (như công nghệ thông tin, kỹ

thuật máy tính,…) và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Giáo viên môn Tin học 
Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

1 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc 

chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, 

lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. Trường hợp có 

bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác 

phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do 

cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

Văn thư
Văn thư viên trung 

cấp
02.008

54. XÃ GÀNH HÀO

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN ĐẠI NGHĨA (Biên chế được giao 28, biên chế hiện có 26, cần tuyển 02)

55. XÃ AN TRẠCH

Trường Tiểu học Trần Quốc Toản  (Biên chế được giao 34, biên chế hiện có 31, cần tuyển 03)

Trường Tiểu học Lê Văn Tám (Biên chế được giao 51, biên chế hiện có 48, cần tuyển 03)

TRƯỜNG TIỂU HỌC CHU VĂN AN (Biên chế được giao 26, biên chế hiện có 24, cần tuyển 02)



Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Trình độ chuyên môn 
TT

Số lượng cần 

tuyển

Vị trí việc làm cần 

tuyển

Chức danh nghề 

nghiệp
Mã số CDNN Ghi chú

2 1

Cử nhân sư phạm Tin học trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp (như công nghệ thông tin, kỹ

thuật máy tính,…) và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Giáo viên môn Tin học 
Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

3 1

Cử nhân sư phạm tiếng Anh trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Tiếng 

Anh

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

1 3

Cử nhân sư phạm tiếng Anh trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Tiếng 

Anh

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

2 1

Cử nhân sư phạm Tin học trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp (như công nghệ thông tin, kỹ

thuật máy tính,…) và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Giáo viên môn Tin học 
Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

3 1

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo

viên đối với giáo viên tiểu học hoặc có bằng cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học 

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên Tiểu học 

môn chung

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

1 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc 

chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, 

lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. Trường hợp có 

bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác 

phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do 

cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

Văn thư
Văn thư viên trung 

cấp
02.008

2 1

Cử nhân sư phạm tiếng Anh trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Tiếng 

Anh

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

3 1

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo

viên đối với giáo viên tiểu học hoặc có bằng cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học 

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên Tiểu học 

môn chung

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

4

Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm (Biên chế được giao: 35, biên chế hiện có: 30, cần tuyển: 05)

56. XÃ ĐỊNH THÀNH

Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm (Biên chế được giao: 50, biên chế hiện có: 47, cần tuyển: 03)

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (Biên chế được giao: 32, biên chế hiện có 28, cần tuyển: 04)



Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Trình độ chuyên môn 
TT

Số lượng cần 

tuyển

Vị trí việc làm cần 

tuyển

Chức danh nghề 

nghiệp
Mã số CDNN Ghi chú

1 3

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo

viên đối với giáo viên tiểu học hoặc có bằng cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học 

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên Tiểu học 

môn chung

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

2 1

Cử nhân sư phạm Tin học trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp (như công nghệ thông tin, kỹ

thuật máy tính,…) và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Giáo viên môn Tin học 
Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

1 1

Cử nhân sư phạm Tin học trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp (như công nghệ thông tin, kỹ

thuật máy tính,…) và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Giáo viên môn Tin học 
Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

2 2

Cử nhân sư phạm tiếng Anh trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Tiếng 

Anh

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

1 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành 

thông tin - thư viện. Trường hợp tốt nghiệp trung 

cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành 

thông tin - thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền cấp

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Thư viện

Thư viện viên 

hạng IV
V.10.02.07

2 3

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo

viên đối với giáo viên tiểu học hoặc có bằng cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học 

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên Tiểu học 

môn chung

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

3 1

Cử nhân sư phạm Giáo dục thể chất hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng ngoại ngữ tương đương 

bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Giáo 

dục thể chất

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

4 1

Cử nhân sư phạm tiếng Anh trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Tiếng 

Anh

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

Trường Tiểu học B Phước Long (Biên chế được giao 37, biên chế hiện có 31, cần tuyển 6)

Trường Tiểu học C Phước Long (Biên chế được giao 56, biên chế hiện có 49, cần tuyển 6)

Trường Tiểu học Ngô Quyền (Biên chế được giao: 29, biên chế hiện có: 26, cần tuyển: 03)

57. XÃ PHƯỚC LONG



Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Trình độ chuyên môn 
TT

Số lượng cần 

tuyển

Vị trí việc làm cần 

tuyển

Chức danh nghề 

nghiệp
Mã số CDNN Ghi chú

1 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành 

thông tin - thư viện. Trường hợp tốt nghiệp trung 

cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành 

thông tin - thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền cấp

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Thư viện

Thư viện viên 

hạng IV
V.10.02.07

3 5

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo

viên đối với giáo viên tiểu học hoặc có bằng cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học 

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên Tiểu học 

môn chung

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

1 1

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo

viên đối với giáo viên tiểu học hoặc có bằng cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học 

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên Tiểu học 

môn chung

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

1 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành 

thông tin - thư viện. Trường hợp tốt nghiệp trung 

cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành 

thông tin - thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền cấp

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Thư viện

Thư viện viên 

hạng IV
V.10.02.07

2 1

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo

viên đối với giáo viên tiểu học hoặc có bằng cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học 

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên Tiểu học 

môn chung

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

1 1

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo

viên đối với giáo viên tiểu học hoặc có bằng cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học 

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên Tiểu học 

môn chung

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

2 1

Cử nhân sư phạm tiếng Anh trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Tiếng 

Anh

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

Trường Tiểu học  B Vĩnh Phú Đông  (Biên chế được giao 32, biên chế hiện có 31, cần tuyển 01)

58. XÃ VĨNH THANH

Trường Tiểu học A Vĩnh Thanh (Biên chế được giao 29, biên chế hiện có 21, cần tuyển 04)

Trường Tiểu học  C Vĩnh Phú Đông  (Biên chế được giao 24, biên chế hiện có 22, cần tuyển 02)



Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Trình độ chuyên môn 
TT

Số lượng cần 

tuyển

Vị trí việc làm cần 

tuyển

Chức danh nghề 

nghiệp
Mã số CDNN Ghi chú

3 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc 

chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, 

lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. Trường hợp có 

bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác 

phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do 

cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

Văn thư
Văn thư viên trung 

cấp
02.008

4 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành 

thông tin - thư viện. Trường hợp tốt nghiệp trung 

cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành 

thông tin - thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền cấp

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Thư viện

Thư viện viên 

hạng IV
V.10.02.07

1 2

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo

viên đối với giáo viên tiểu học hoặc có bằng cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học 

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên Tiểu học 

môn chung

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

2 1

Đại học sư phạm Âm nhạc trở lên hoặc có bằng cử 

nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu 

học

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Âm 

nhạc 

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

3 1

Cử nhân sư phạm tiếng Anh trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Tiếng 

Anh

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

4 1

Đại học sư phạm Công nghệ trở lên hoặc bằng cử 

nhân chuyên ngành và phù hợp với môn học và có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo 

viên tiểu học.

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Công 

nghệ 

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

5 1 Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07

6 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc 

chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, 

lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. Trường hợp có 

bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác 

phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do 

cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

Văn thư
Văn thư viên trung 

cấp
02.008

Trường Tiểu học B Vĩnh Thanh (Biên chế được giao 31, biên chế hiện có 24, cần tuyển 07)

Trường Tiểu học C Vĩnh Thanh (Biên chế được giao 25, biên chế hiện có 20, cần tuyển 03)



Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Trình độ chuyên môn 
TT

Số lượng cần 

tuyển

Vị trí việc làm cần 

tuyển

Chức danh nghề 

nghiệp
Mã số CDNN Ghi chú

1 1

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo

viên đối với giáo viên tiểu học hoặc có bằng cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học 

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên Tiểu học 

môn chung

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

2 1

Cử nhân sư phạm tiếng Anh trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Tiếng 

Anh

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

3 1
Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc chuyên 

ngành kế toán, kiểm toán, tài chính
Kế toán

Kế toán viên trung 

cấp
06.032

1 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành 

thông tin - thư viện. Trường hợp tốt nghiệp trung 

cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành 

thông tin - thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền cấp

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Thư viện

Thư viện viên 

hạng IV
V.10.02.07

2 1

Cử nhân sư phạm tiếng Anh trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Tiếng 

Anh

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

3 1

Cử nhân sư phạm Giáo dục thể chất hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng ngoại ngữ tương đương 

bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Giáo 

dục thể chất

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

4 2

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo

viên đối với giáo viên tiểu học hoặc có bằng cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học 

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên Tiểu học 

môn chung

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

1 2

Cử nhân sư phạm tiếng Anh trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Tiếng 

Anh

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

2 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành 

thông tin - thư viện. Trường hợp tốt nghiệp trung 

cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành 

thông tin - thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền cấp

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Thư viện

Thư viện viên 

hạng IV
V.10.02.07

1 1

Cử nhân sư phạm tiếng Anh trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Tiếng 

Anh

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

59. XÃ PHONG HIỆP

Trường Tiểu học A Phong Thạnh Tây A (Biên chế được giao: 47, biên chế hiện có: 39, cần tuyển: 05)

Trường Tiểu học A Hưng Phú (Biên chế được giao 41, biên chế hiện có 36, cần tuyển 5)

Trường Tiểu học B Hưng Phú (Biên chế được giao 26 biên chế hiện có 23, cần tuyển 03)



Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Trình độ chuyên môn 
TT

Số lượng cần 

tuyển

Vị trí việc làm cần 

tuyển

Chức danh nghề 

nghiệp
Mã số CDNN Ghi chú

2 1

Cử nhân sư phạm Giáo dục thể chất hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng ngoại ngữ tương đương 

bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Giáo 

dục thể chất

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

3 1

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo

viên đối với giáo viên tiểu học hoặc có bằng cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học 

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên Tiểu học 

môn chung

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

4 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc 

chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, 

lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. Trường hợp có 

bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác 

phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do 

cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

Văn thư
Văn thư viên trung 

cấp
02.008

5 1 Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07

1 3

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo

viên đối với giáo viên tiểu học hoặc có bằng cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học 

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên Tiểu học 

môn chung

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

2 1 Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07

1 1

Cử nhân sư phạm tiếng Anh trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Tiếng 

Anh

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

2 1

Cử nhân sư phạm Giáo dục thể chất hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng ngoại ngữ tương đương 

bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Giáo 

dục thể chất

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

3 2

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo

viên đối với giáo viên tiểu học hoặc có bằng cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học 

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên Tiểu học 

môn chung

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

4 1

Cử nhân sư phạm Tin học trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp (như công nghệ thông tin, kỹ

thuật máy tính,…) và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Giáo viên môn Tin học 
Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

Trường Tiểu học A Phong Thạnh Tây B (Biên chế được giao 30, biên chế hiện có 23, cần tuyển 04)

Trường Tiểu học B Phong Thạnh Tây B (Biên chế được giao 24, biên chế hiện có 18, cần tuyển 06)



Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Trình độ chuyên môn 
TT

Số lượng cần 

tuyển

Vị trí việc làm cần 

tuyển

Chức danh nghề 

nghiệp
Mã số CDNN Ghi chú

5 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành 

thông tin - thư viện. Trường hợp tốt nghiệp trung 

cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành 

thông tin - thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền cấp

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Thư viện

Thư viện viên 

hạng IV
V.10.02.07

1 1

Cử nhân sư phạm tiếng Anh trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Tiếng 

Anh

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

2 2

Cử nhân sư phạm Giáo dục thể chất hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng ngoại ngữ tương đương 

bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Giáo 

dục thể chất

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

3 3

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo

viên đối với giáo viên tiểu học hoặc có bằng cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học 

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên Tiểu học 

môn chung

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

1 1

Cử nhân sư phạm tiếng Anh trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Tiếng 

Anh

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

2 1

Đại học sư phạm Âm nhạc trở lên hoặc có bằng cử 

nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu 

học

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Âm 

nhạc 

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

3 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc 

chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, 

lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. Trường hợp có 

bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác 

phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do 

cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

Văn thư
Văn thư viên trung 

cấp
02.008

1 1

Cử nhân sư phạm tiếng Anh trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Tiếng 

Anh

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

2 2

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo

viên đối với giáo viên tiểu học hoặc có bằng cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học 

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên Tiểu học 

môn chung

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

60. XÃ VĨNH PHƯỚC

Trường Tiểu học B Phước Long (Biên chế được giao 47 người, biên chế hiện có 41 người, cần tuyển 06 người)

Trường Tiểu học C  Phước Long (Biên chế được giao 32 người, biên chế hiện có 29 người, cần tuyển 03 người)

Trường Tiểu học A Vĩnh Phú Tây (Biên chế được giao 32 người, biên chế hiện có 29 người, cần tuyển 03 người)



Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Trình độ chuyên môn 
TT

Số lượng cần 

tuyển

Vị trí việc làm cần 

tuyển

Chức danh nghề 

nghiệp
Mã số CDNN Ghi chú

1 2

Cử nhân sư phạm Giáo dục thể chất hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng ngoại ngữ tương đương 

bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Giáo 

dục thể chất

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

2 1

Cử nhân sư phạm tiếng Anh trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Tiếng 

Anh

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

3 1

Đại học sư phạm Âm nhạc trở lên hoặc có bằng cử 

nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu 

học

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Âm 

nhạc 

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

4 1

Cử nhân sư phạm Tin học trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp (như công nghệ thông tin, kỹ

thuật máy tính,…) và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Giáo viên môn Tin học 
Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

1 3

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo

viên đối với giáo viên tiểu học hoặc có bằng cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học 

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên Tiểu học 

môn chung

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

2 1

Đại học sư phạm Âm nhạc trở lên hoặc có bằng cử 

nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu 

học

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Âm 

nhạc 

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

3 1

Cử nhân sư phạm tiếng Anh trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Tiếng 

Anh

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

1 1

Cử nhân sư phạm tiếng Anh trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Tiếng 

Anh

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

2 1

Cử nhân sư phạm Tin học trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp (như công nghệ thông tin, kỹ

thuật máy tính,…) và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Giáo viên môn Tin học 
Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

3 1 Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07

61. XÃ HỒNG DÂN 

Trường Tiểu học Ngan Dừa (Biên chế được giao: 57, biên chế hiện có: 52, cần tuyển: 5)

Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến (Biên chế được giao: 34, biên chế hiện có: 29, cần tuyển: 03)

Trường Tiểu học C Vĩnh Phú Tây (Biên chế được giao: 30, biên chế hiện có: 25, cần tuyển: 05)

Trường Tiểu học Lộc Ninh (Biên chế được giao: 23, biên chế hiện có: 22, cần tuyển: 01)



Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Trình độ chuyên môn 
TT

Số lượng cần 

tuyển

Vị trí việc làm cần 

tuyển

Chức danh nghề 

nghiệp
Mã số CDNN Ghi chú

1 1

Cử nhân sư phạm Tin học trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp (như công nghệ thông tin, kỹ

thuật máy tính,…) và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Giáo viên môn Tin học 
Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

1 1

Cử nhân sư phạm tiếng Anh trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Tiếng 

Anh

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

1 2

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo

viên đối với giáo viên tiểu học hoặc có bằng cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học 

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên Tiểu học 

môn chung

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

2 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc 

chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, 

lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. Trường hợp có 

bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác 

phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do 

cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

Văn thư
Văn thư viên trung 

cấp
02.008

1 1

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo

viên đối với giáo viên tiểu học hoặc có bằng cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học 

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên Tiểu học 

môn chung

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

2 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành 

thông tin - thư viện. Trường hợp tốt nghiệp trung 

cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành 

thông tin - thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền cấp

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Thư viện

Thư viện viên 

hạng IV
V.10.02.07

1 1

Cử nhân sư phạm tiếng Anh trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Tiếng 

Anh

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

Trường Tiểu học Võ Trường Toản (Biên chế được giao: 34, biên chế hiện có: 33, cần tuyển: 01)

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Huyên (Biên chế được giao 28, biên chế hiện có 26, cần tuyển 02)

Trường Tiểu học Phan Thanh Giản (Biên chế được giao 25, biên chế hiện có 22, cần tuyển 03)

62. XÃ NINH THẠNH LỢI

Trường Tiểu học Trần Kim Túc (Biên chế được giao 20, biên chế hiện có 18, cần tuyển 02

Trường Tiểu học Nhà Lầu (Biên chế được giao 26, biên chế hiện có 24, cần tuyển 01)



Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Trình độ chuyên môn 
TT

Số lượng cần 

tuyển

Vị trí việc làm cần 

tuyển

Chức danh nghề 

nghiệp
Mã số CDNN Ghi chú

1 2

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo

viên đối với giáo viên tiểu học hoặc có bằng cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học 

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên Tiểu học 

môn chung

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

1 1

Cử nhân sư phạm Giáo dục thể chất hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng ngoại ngữ tương đương 

bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Giáo 

dục thể chất

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

2 1

Cử nhân sư phạm tiếng Anh trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên môn Tiếng 

Anh

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

3 1
Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc chuyên 

ngành kế toán, kiểm toán, tài chính
Kế toán

Kế toán viên trung 

cấp
06.032

1 1

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo

viên đối với giáo viên tiểu học hoặc có bằng cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học 

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên Tiểu học 

môn chung

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

1 1

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo

viên đối với giáo viên tiểu học hoặc có bằng cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học 

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên Tiểu học 

môn chung

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

1 1

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo

viên đối với giáo viên tiểu học hoặc có bằng cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học 

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên Tiểu học 

môn chung

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

1 1

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo

viên đối với giáo viên tiểu học hoặc có bằng cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học 

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên Tiểu học 

môn chung

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

Trường Tiểu học Nhụy Cầm (Biên chế được giao 29; biên chế hiện có 26; biên chế cần tuyển: 03)

63. XÃ NINH QUỚI

Trường Tiểu học Trương Văn An (Biên chế được giao 29, biên chế hiện có 27, cần tuyển 02)

Trường Tiểu học Mạc Đĩnh Chi (Biên chế được giao 32 biên chế hiện có 31, cần tuyển 01)

64. XÃ VĨNH LỘC

Trường Tiểu học Ba Đình (Biên chế được giao 25; biên chế hiện có 24; biên chế cần tuyển: 01)

Trường Tiểu học Vĩnh Phú (Biên chế được giao 44, biên chế hiện có 41, cần tuyển 3)



Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

Trình độ chuyên môn 
TT

Số lượng cần 

tuyển

Vị trí việc làm cần 

tuyển

Chức danh nghề 

nghiệp
Mã số CDNN Ghi chú

2 1

Cử nhân sư phạm Tin học trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp (như công nghệ thông tin, kỹ

thuật máy tính,…) và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Giáo viên môn Tin học 
Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

3 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc 

chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, 

lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. Trường hợp có 

bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác 

phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do 

cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

Văn thư
Văn thư viên trung 

cấp
02.008

1 2

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo

viên đối với giáo viên tiểu học hoặc có bằng cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học 

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên Tiểu học 

môn chung

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

2 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc 

chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, 

lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. Trường hợp có 

bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác 

phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do 

cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

Văn thư
Văn thư viên trung 

cấp
02.008

3 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành 

thông tin - thư viện. Trường hợp tốt nghiệp trung 

cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành 

thông tin - thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền cấp

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Thư viện

Thư viện viên 

hạng IV
V.10.02.07

1
3

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo

viên đối với giáo viên tiểu học hoặc có bằng cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học 

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo viên Tiểu học 

môn chung

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

2
1

Cử nhân sư phạm Tin học trở lên hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp (như công nghệ thông tin, kỹ

thuật máy tính,…) và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

Sử dụng được ngoại ngữ tương 

đương bậc 1 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Giáo viên môn Tin học 
Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

Trường Tiểu học Trần Văn Tất (Biên chế được giao 24; biên chế hiện có 20; biên chế cần tuyển: 04)

Trường Tiểu học Nguyễn Trường Tộ (Biên chế được giao 26; biên chế hiện có 22; biên chế cần tuyển: 04).
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